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LỜI CẢM ƠN 

Trong suốt quá trình học tập tại khoa Công nghệ thông tin, trƣờng Đại học Sƣ 

phạm TP.Hồ Chí Minh, em rất cảm ơn vì đã đƣợc các thầy cô cung cấp, truyền đạt và 

chỉ bảo nhiệt tình tất cả kiến thức nền tảng và chuyên môn quý giá. Ngoài ra em còn 

đƣợc rèn luyện một tinh thần học tập và làm việc rất cao. Đây là những yếu tố cơ bản 

giúp em nhanh chóng hoà nhập với môi trƣờng làm việc sau khi ra trƣờng. Đó cũng là 

nền tảng vững chắc giúp em thành công trong sự nghiệp sau này. 

 Đồ án tốt nghiệp là cơ hội để em có thể áp dụng, tổng kết những kiến thức mà 

mình đã học, đồng thời rút ra những kinh nghiệm thực tế quý giá trong suốt quá trình 

thực hiện đề tài. 

 Em xin chân thành cảm ơn sự hƣớng dẫn tận tình của thầy Nguyễn Khắc Văn – 

GVHD (Giáo viên hƣớng dẫn) và thầy Lê Đức Long – GVGS (Giáo viên giám sát) đã 

tạo những điều kiện tốt nhất giúp em hoàn thành đồ án một cách thuận lợi. Thầy đã 

luôn bên cạnh để đóng góp, sửa chữa những thiếu sót, khuyết điểm em mắc phải và đề 

ra hƣớng giải quyết tốt nhất từ khi em nhận đề tài đến khi hoàn thành. 

 Và em cũng xin gửi đến quý thầy cô, anh  chị, bạn bè, những ngƣời đã tạo điều 

kiện và giúp đỡ để em hoàn thành tốt đồ án này. 

 Mặc dù đã cố gắng rất nhiều nhƣng đồ án cũng không tránh khỏi những sai sót, 

vì vậy em rất mong nhận đƣợc sự đóng góp ý kiến của thầy cô và các bạn để đồ án của 

mình đƣợc hoàn thiện và mang tính thực tế cao. 

 Xin kính chúc quý thầy cô mạnh khỏe, hạnh phúc và vững bƣớc trên con đƣờng 

sự nghiệp trồng ngƣời vinh quang. 
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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọ  đề tài 

Cùng với việc ra đời và phổ biến của Internet, ngày nay việc thu thập và xử lý 

thông tin trên mạng là một kỹ năng cần thiết trong nghiên cứu và học tập cũng nhƣ 

trong lao động nghề nghiệp. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng Internet 

trong dạy học ngày càng trở nên quan trọng. Tuy nhiên, việc học sinh truy cập thông 

tin một cách tự do trên mạng Internet trong dạy học có những nhƣợc điểm chủ yếu là: 

 Việc tìm kiếm thƣờng kéo dài vì lƣợng thông tin trên mạng rất lớn 

 Dễ bị chệch hƣớng khỏi bản thân đề tài đang tìm kiếm 

 Nhiều tài liệu tìm đƣợc với nội dung chuyên môn không chính xác, có thể dẫn 

đến “nhiễu thông tin” 

 Chi phí thời gian quá lớn để đánh giá và xử lý những thông tin trong dạy học 

 Việc tiếp thu kiến thức qua truy cập thông tin trên mạng có thể chỉ mang tính 

thụ động mà thiếu sự đánh giá, phê phán của ngƣời học.  

Để khắc phục những nhƣợc điểm trên của việc học thông qua tìm kiếm thông tin 

trên mạng, ngƣời ta đã phát triển phƣơng pháp WebQuest. Hiện nay phƣơng pháp này 

đã đƣợc ứng dụng và phát triển ở nhiều nƣớc. Ở Việt Nam, những năm qua giáo dục 

đã có nhiều cải tiến và đổi mới trong phƣơng pháp dạy học theo hƣớng tăng cƣờng vai 

trò chủ thể của học sinh.[7] Nhằm mục đích tạo hứng thú cho học sinh tự học cũng 

nhƣ phát huy tính tích cực, chủ động chiếm lĩnh tri thức, và khả năng sáng tạo của các 

em. WebQuest đƣợc xem nhƣ là một trong những phƣơng pháp dạy học tích cực thỏa 

mãn đƣợc những yêu cầu trên. Tuy nhiên, việc vận dụng phƣơng pháp WebQuest để 

tạo nên một hệ thống  bài tập WebQuest ứng dụng cho chƣơng trình dạy học Tin học 

phổ thông còn chƣa đƣợc phát triển rộng rãi . Xuất phát từ những yêu cầu và thực tế 

trên, chúng tôi chọn đề tài “Xây dựng hệ thống WebQuest cho chƣơng trình dạy học 

Tin học phổ thông”. 
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2. Mụ  đí   

 Hệ thống hóa lý thuyết và kĩ thuật WebQuest 

 Xây dựng hệ thống WebQuest có nội dung gồm một số chủ đề trọng tâm trong 

chƣơng trình Tin học lớp 10, 11, 12. 

 Chia sẻ hệ thống trên môi trƣờng Wordpress. 

3. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu và giới hạ  đề tài 

- Đối tƣợng nghiên cứu: Hoạt động dạy học Tin học trung học phổ thông với sự 

hỗ trợ của hệ thống bài tập WebQuest. 

- Phạm vi nghiên cứu: Ứng dụng của hệ thống bài tập WebQuest trong dạy học 

Tin học trung học phổ thông. 

- Giới hạ  đề tài: Xây dựng một số chủ đề WebQuest trong chƣơng trình Tin 

học trung học phổ thông và chia sẻ hệ thống bài tập đó trên blog Wordpress. 
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Chương 1. TỔNG QUAN VỀ WEBQUEST 

1.1. Giới thiệu WebQuest 

1.1.1. Khái niệm WebQuest 

WebQuest là một dạng bài học, hoạt động theo định hƣớng yêu cầu, trong đó 

hầu hết hoặc tất cả các thông tin mà ngƣời học tƣơng tác, làm việc đều xuất phát từ các 

trang web. Kể từ những ngày đầu, hàng chục ngàn giáo viên đã chấp nhận WebQuest 

nhƣ là một cách để tận dụng tốt Internet. Hiện nay, giáo viên các nƣớc sử dụng bài tập 

dạng WebQuest để khuyến khích học sinh sử dụng Internet, nhằm rèn luyện những kỹ 

năng tƣ duy mức cao mà xã hội thế kỷ 21 yêu cầu. Các mô hình đã lan rộng trên khắp 

thế giới, với sự nhiệt tình đặc biệt ở Brazil, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Úc và Hà Lan. 

Trong tiếng Việt chƣa có cách dịch hoặc cách dùng thuật ngữ thống nhất cho 

khái niệm WebQuest. Trong tiếng Anh, “Web” ở đây nghĩa là mạng, “Quest” là tìm 

kiếm, khám phá. Dựa trên thuật ngữ và bản chất của khái niệm, có thể gọi WebQuest 

là phƣơng pháp “Khám phá trên mạng”. WebQuest là một dạng đặc biệt của dạy học 

sử dụng Internet. 

Ngày nay WebQuest đƣợc sử dụng rộng rãi trên thế giới, trong giáo dục phổ 

thông cũng nhƣ đại học. Có nhiều định nghĩa cũng nhƣ cách mô tả khác nhau về 

WebQuest. Theo nghĩa hẹp, WebQuest đƣợc hiểu nhƣ một phƣơng pháp dạy học 

(WebQuest-Method), theo nghĩa rộng, WebQuest đƣợc hiểu nhƣ một mô hình, một 

quan điểm về dạy học có sử dụng mạng Internet. WebQuest cũng là bản thân đơn vị 

nội dung dạy học đƣợc xây dựng để sử dụng phƣơng pháp này, và là trang WebQuest 

đƣợc đƣa lên mạng. Khi gọi WebQuest là một phƣơng pháp dạy học, cần hiểu đó là 

một phƣơng pháp phức hợp, trong đó có thể sử dụng những phƣơng pháp cụ thể khác 

nhau. 

Với tƣ cách là một phƣơng pháp dạy học, có thể định nghĩa WebQuest nhƣ sau:  

WebQuest là một phƣơng pháp dạy học, trong đó học sinh tự lực thực hiện trong nhóm 

(hoặc cá nhân) một nhiệm vụ về một chủ đề phức hợp, gắn với tình huống thực tiễn 



4 

 

dựa trên bộ câu hỏi định hƣớng do giáo viên cung cấp. Những thông tin cơ bản về chủ 

đề đƣợc truy cập từ những trang liên kết (Internet links) đƣợc giáo viên chọn lọc từ 

trƣớc. Việc học tập theo định hƣớng nghiên cứu và khám phá, kết quả học tập đƣợc 

học sinh trình bày và tự đánh giá. 

WebQuest có thể đƣợc chia thành: WebQuest lớn và WebQuest nhỏ: 

 WebQuest lớn: Xử lý một vấn đề phức tạp, trong một thời gian dài (ví dụ 

thời gian từ 1 tháng trở lên), có thể coi nhƣ một dự án dạy học. 

 WebQuest nhỏ: Trong một vài tiết học (ví dụ 2 đến 4 tiết), học sinh giải 

quyết một đề tài, một vấn đề chuyên môn bằng cách tìm kiếm thông tin và 

xử lý chúng cho bài trình bày, tức là các thông tin chƣa đƣợc sắp xếp sẽ 

đƣợc lập cấu trúc theo các tiêu chí và kết hợp vào kiến thức đã có trƣớc của 

các em. 

1.1.2. Lịch sử phát triển 

Năm 1995  ernie Dodge ở trƣờng đại học San Diego State University (Mỹ) đã 

xây dựng WebQuest trong dạy học. Các đại diện tiếp theo là Tom March (Úc) và 

Heinz Moser (Thụy Sỹ). 
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  nh  1.1: Bernie Dodge – Người đầu tiên tạo ra WebQuest 

 

Ý tƣởng của họ là đƣa ra cho học sinh một tình huống thực tiễn có tính thời sự 

hoặc lịch sử, dựa trên cơ sở những dữ liệu tìm đƣợc, học sinh cần xác định quan điểm 

của mình về chủ đề đó trên cơ sở những lập luận. Học sinh tìm đƣợc những thông tin, 

dữ liệu cần thiết thông qua những trang kết nối (Internet links) đã đƣợc giáo viên lựa 

chọn từ trƣớc. 

Hiện nay, việc ứng dụng WebQuest đã trở nên phổ biến. WebQuest không chỉ 

đƣợc sử dụng trong trƣờng đại học mà một số trƣờng phổ thông cũng đã dùng nó trong 

dạy học. 

1.2. Cấu trúc WebQuest 

Một WebQuest thƣờng gồm 5 thành phần: 
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  nh  1.2: Các thành phần của một WebQuest 

 Giới thiệu (Introduction) 

 Nhiệm vụ (Task) 

 Tiến trình (Process) 

 Đánh giá (Evaluation) 

 Kết luận (Conclusion) 

1.2.1. Giới thiệu (Introduction) 

Nội dung của phần này đƣợc viết ngắn gọn để giới thiệu cho các em về bài học 

và cung cấp các thông tin cơ bản. Đƣa ra một vấn đề chủ đạo, có sự hƣớng dẫn, gợi ý. 

Dẫn nhập theo cách kích thích trí tƣởng tƣợng hoặc tóm tắt tổng quan về bài học. 

1.2.2. Nhiệm vụ (Task) 

Mô tả ngắn gọn, rõ ràng mục tiêu, kết quả mà học sinh đạt đƣợc sau khi thực 

hiện bài tập. Những mục tiêu, kết quả phải đạt đƣợc thƣờng là: 

- Vấn đề đƣa ra phải đƣợc giải quyết 

- Sản phẩm phải đƣợc thiết kế hoàn tất 

Elements 
of a 

WebQuest 

Introduction 

Task 

Process Evaluation 

Conclusion 
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- Các nhiệm vụ phức tạp phải nghiên cứu 

- Đƣa ra các ý kiến, nhận xét của cá nhân học sinh 

- Các bảng tổng kết 

- Các kết quả mang tính sáng tạo 

- Xử lý và diễn đạt lại thông tin theo yêu cầu 

Có nhiều dạng nhiệm vụ trong WebQuest. Dodge phân biệt những loại nhiệm 

vụ sau: 

  ng  1.1 : Các loại nhiệm vụ trong WebQuest 

Loại   iệm vụ Mô tả 

Tái  iệ  

 thông tin 

(bài tập 

tƣờng thuật) 

Học sinh tìm kiếm và xử lý thông tin để trả lời các câu hỏi riêng 

rẽ, từ đó chứng tỏ rằng các em hiểu những thông tin đó. Kết quả 

tìm kiếm thông tin sẽ đƣợc trình bày theo cách đa p ƣơ   tiệ  

(ví dụ: PowerPoint, video, …) hoặc thông qua các poster, áp 

phích, các bài viết   ắ ,... Nếu chỉ là “cắt dán” thông tin tìm 

đƣợc mà không xử nhƣ: tóm tắt,  ệ t ố    óa thì không phải 

WebQuest.  

Tổ    ợp  

thông tin 

(bài tập 

biên soạn) 

Học sinh có nhiệm vụ lấy thông tin từ nhiều nguồn khác nhau và 

liên kết, tổng hợp chúng trong một sản phẩm chung. Kết quả có 

thể đƣợc công bố trên internet, nhƣng cũng có thể là một sản 

phẩm không thuộc dạng kỹ thuật số. Các thông tin tập hợp phải 

đƣợc xử lý chứ không chỉ đơn thuần là sao chép.  

Khám phá  

điều  í ấ  

Việc đƣa vào một điều bí ẩn có thể là phƣơng pháp thích hợp 

làm cho ngƣời học quan tâm đến đề tài. Vấn đề đƣa ra cho học 

sinh giải quyết sẽ đƣợc thiết kế dƣới dạng một bí ẩn mà các em 

không thể tìm thấy lời giải của nó trên internet. Để giải quyết, 

học sinh sẽ phải thu thập thông tin từ những nguồn khác nhau, 

lập ra các mối liên kết và rút ra các kết luận cho vấn đề. 
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Bài tập  áo   í 

Học sinh đƣợc giao nhiệm vụ, với tƣ cách nhà báo tiến hành lập 

báo cáo về những hiện tƣợng hoặc những cuộc tranh luận hiện 

tại cùng với những bối cảnh nền và tác động của chúng. Để thực 

hiện nhiệm vụ này họ phải thu thập thông tin và xử lý chúng 

thành một bản tin, một bài phóng sự, một bài bình luận hoặc một 

dạng bài viết báo kiểu khác.  

Lập kế  oạ   

và t iết kế 

(nhiệm vụ 

 thiết kế) 

Học sinh tạo ra một sản phẩm hoặc phác thảo kế hoạch cho một 

dự định. Những mục đích và hƣớng dẫn chỉ đạo sẽ đƣợc miêu tả 

trong đề bài. 

  

Lập ra  á  sả  

p ẩm sá   tạo 

(bài tập  

sáng tạo) 

Nhiệm vụ của ngƣời học là chuyển đổi những thông tin đã xử lý 

thành một sản phẩm sáng tạo, ví dụ một bức tranh, một tiết mục 

kịch, tác phẩm châm biếm, một tấm áp phích, một trò chơi, nhật 

ký mô phỏng hoặc một bài hát,.... 

Lập đề xuất 

t ố     ất 

(nhiệm vụ tạo 

lập sự đồng 

thuận) 

Những đề tài nhất định sẽ đƣợc thảo luận theo cách tranh luận. 

Mọi ngƣời sẽ ủng hộ các quan điểm khác nhau trên cơ sở các hệ 

thống giá trị khác nhau, các hình dung khác nhau về những điều 

kiện và hiện tƣợng nhất định, từ đó phát triển một đề xuất chung 

cho một nhóm thính giả cụ thể (có thực hoặc mô phỏng). 

T uyết p ụ  

  ữ     ƣời 

khác 

(bài tập 

thuyết phục) 

Ngƣời học phải tìm kiếm những thông tin hỗ trợ cho quan điểm 

mà các em lựa chọn, phát triển những ví dụ có sức thuyết phục 

về quan điểm tƣơng ứng. Ví dụ bài trình bày trƣớc một ủy ban, 

bài thuyết trình trong phiên xử tại tòa án (mô phỏng), viết các 

bức thƣ, các bài bình luận hoặc các công bố báo chí, lập một áp 

phích hoặc một đoạn phim video, một bài nói mang tính tƣ vấn, 

… để thuyết phục ngƣời nghe về vấn đề đƣợc yêu cầu. 
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Tự  iết m    

(bài tập tự hiểu 

biết bản thân) 

Các bài tập kiểu này đòi hỏi ngƣời học xử lý những câu hỏi liên 

quan đến bản thân cá nhân mình mà đối với chúng không có 

những câu trả lời nhanh chóng. Các bài tập loại này có thể suy ra 

từ việc xem xét các mục tiêu cá nhân, những mong muốn về 

nghề nghiệp và các triển vọng của cuộc sống, các vấn đề tranh 

cãi về đạo lý, đạo đức, các quan điểm về các đổi mới kỹ thuật, về 

văn hoá và nghệ thuật, … 

Phân tích các 

 ội du   

chuyên môn 

(bài tập  

phân tích) 

Ngƣời học phải làm việc, xử lý cụ thể hơn, sâu hơn với một hoặc 

nhiều nội dung chuyên môn, để tìm ra những điểm tƣơng đồng 

và các khác biệt cũng nhƣ các tác động của chúng. 

  

Đề ra  

quyết đị    

(bài tập  

quyết định) 

Để có thể đƣa ra quyết định, phải có thông tin về nội dung cụ thể 

và phát triển các tiêu chuẩn làm cơ sở cho sự quyết định.  

Các tiêu chuẩn làm cơ sở cho sự quyết định có thể đƣợc cho 

trƣớc, hoặc do ngƣời học phải tự phát triển các tiêu chuẩn của 

chính mình  

Điều tra và 

   iê   ứu 

 (bài tập  

khoa học) 

Học sinh tiến hành một nhiệm vụ nghiên cứu thông qua điều tra 

hay các phƣơng pháp nghiên cứu khác. Ở kiểu bài tập này cần 

tìm ra một nhiệm vụ với mức độ khó khăn phù hợp. 

Khi giải bài tập cần lƣu ý các bƣớc sau : 

- Lập ra các giả thiết 

- Kiểm tra các giả thiết dựa trên các dữ liệu từ những 

nguồn lựa chọn. 

 Nhìn chung, một nhiệm vụ phải hấp dẫn, thú vị và thực hiện đƣợc, có thể gợi 

mở các ý tƣởng cao hơn ở những nội dung tƣơng tự. Nhiệm vụ có thể là làm 

việc với thông tin nhƣ: giải quyết vấn đề, phán đoán, phân tích, tổng hợp, đánh 

giá, sáng tạo hay chỉ đơn giản là trả lời các câu hỏi, thực hiện các yêu cầu, … 
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Lý tƣởng nhất thì nhiệm vụ là phiên bản thu nhỏ của một cái gì đó mà ngƣời 

lớn làm trong công việc thực tế, bên ngoài bức tƣờng của trƣờng học. 

1.2.3. Quá trình (Process) 

Nội dung trình bày trong phần này dành cho học sinh đọc, chủ yếu nêu lên các 

bƣớc để hoàn thành các nhiệm vụ (Task) ở trên. Do đó cần đáp ứng những  yêu cầu 

sau: 

- Cần viết rõ ràng, chi tiết để học sinh có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ và các 

giáo viên khác có thể tham khảo để vận dụng vào bài giảng của mình. 

- Các liên kết đến trang web tham khảo (Internet link) nên liệt kê ở đây theo 

trình tự thực hiện để học sinh  dễ dàng truy cập (không nên tách thành danh 

sách riêng). Nếu chia nhóm thì các liên kết đƣợc liệt kê theo tiến trình của 

từng nhóm. 

- Hƣớng dẫn cách tổ chức, sắp xếp lại thông tin do học sinh tìm đƣợc. 

- Danh sách các câu hỏi định hƣớng giúp học sinh phân tích thông tin hoặc 

viết bài thu hoạch. 

- Nêu yêu cầu cụ thể về sản phẩm của quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

1.2.4. Đá    iá (Eva uatio ) 

Phần này trình bày những tiêu chí cụ thể, cho học sinh biết rõ cách đánh giá về 

tiến trình học tập, làm việc của các em khi thực hiện nhiệm vụ. Mỗi tiêu chí đánh giá 

có kèm theo thang điểm cụ thể. Đánh giá gồm: đánh giá theo nhóm hoặc cá nhân. Căn 

cứ vào những tiêu chí này các em có thể biết mình cần phải làm những gì, làm nhƣ thế 

nào để đi đúng hƣớng, để đạt đƣợc yêu cầu đặt ra trong nhiệm vụ. 

1.2.5. Kết luận (Conclusion) 

- Viết tóm tắt vài câu về những gì học sinh sẽ đạt đƣợc sau khi hoàn thành bài 

học. 

- Có thể viết một số câu hỏi tu từ hoặc liên kết bổ sung để khuyến khích học sinh 

mở rộng suy nghĩ vào những nội dung tƣơng tự hoặc liên quan ngoài bài học 

này. Qua đó nuôi dƣỡng thói quen học tập suốt đời.  
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- Cung cấp thêm liên kết đến những thông tin khác giúp học sinh có thể theo 

đuổi ý tƣởng của riêng mình. 

- Lời cảm ơn đến tác giả những trang web hoặc nguồn tài liệu liên quan đã sử 

dụng trong bài giảng. 

 Tóm lại, cấu trúc một WebQuest đƣợc trình bày tóm tắt trong bảng sau: 

  ng  1.2 : Tóm tắt cấu trúc WebQuest 

Các thành 

p ầ  
Mô tả 

Giới t iệu 

    Giáo viên đặt vấn đề, giới thiệu về chủ đề để kích thích, gợi 

mở sự hứng thú cho học sinh. Thông thƣờng, một WebQuest bắt 

đầu với việc đặt ra tình huống có vấn đề thực sự đối với ngƣời 

học, tạo động cơ cho ngƣời học sao cho họ muốn quan tâm đến 

đề tài và muốn tìm ra một giải pháp cho vấn đề. 

N iệm vụ 
      Nêu lên các yêu cầu, mục tiêu cụ thể mà học sinh cần thực 

hiện, cần đạt đƣợc sau bài tập.  

Quá trình 

     Giáo viên chỉ ra các bƣớc cụ thể để thực hiện nhiệm vụ. Ở 

mỗi bƣớc có kèm theo các câu hỏi định hƣớng chỉ dẫn thực hiện 

và cung cấp các liên kết đến các nguồn thông tin tham khảo. 

Đồng thời nêu rõ yêu cầu về sản phẩm cần tạo ra sau khi thực 

hiện. 
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Đá    iá 

     Đánh giá kết quả sản phẩm, tài liệu, phƣơng pháp và hành vi 

học tập, làm việc nhóm trong WebQuest. Có thể kết hợp sử dụng 

các biên bản đã ghi trong quá trình thực hiện để đánh giá chính 

xác. 

     Học sinh cần đƣợc tạo cơ hội suy nghĩ và tự đánh giá một 

cách có phê phán. Việc đánh giá tiếp theo do giáo viên thực hiện. 

Kết  uậ  
     Tóm tắt lại kết quả đạt đƣợc, khuyến khích tinh thần học tập 

mở rộng, phát triển thêm những nội dung tƣơng tự của học sinh. 

 

1.3. Ứng dụng của WebQuest 

1.3.1. Mụ  đí   sử dụng WebQuest 

- WebQuest đƣợc thiết kế nhằm giúp ngƣời học sử dụng thông tin hơn là mất 

thời gian tìm kiếm thông tin. 

- Giúp ngƣời học phát triển các kĩ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá và sáng tạo 

(các kĩ năng tƣ duy bậc cao theo phân loại của Bloom) 

- Mở rộng và đào sâu kiến thức cho học sinh. Học sinh nắm đƣợc kiến thức cốt 

lõi, phân tích, trình bày lại kiến thức theo cách riêng, có thể minh họa kiến 

thức, kĩ năng đã học đƣợc bằng một sản phẩm do chính học sinh làm ra. 

1.3.2. Lợi ích khi sử dụng WebQuest 

WebQuest khi đƣợc áp dụng hiệu quả sẽ mang lại những lợi ích thiết thực cho học 

sinh nhƣ sau: 

- Giúp học sinh tiếp cận, giải quyết những vấn đề trong thế giới thực 

- Phát triển kĩ năng hợp tác làm việc nhóm 

- Phát triển tƣ duy phê phán 

- Phát triển tƣ duy sáng tạo 

- Hỗ trợ học tập liên môn 
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- Gây hứng thú cho ngƣời học 

- Hƣớng đến việc đa dạng hóa học tập và trình bày 

- WebQuest có thể đƣợc mô tả nhƣ phƣơng pháp học tập E-Learning cho ngƣời 

mới bắt đầu. Không đòi hỏi nhiều kĩ năng lập trình của giáo viên và kiến thức 

lớn đối với học sinh. 

- Học sinh đƣợc khuyến khích phát triển kĩ năng tóm tắt nội dung một chủ đề 

xác định và hiểu ý nghĩa của việc sử dụng các nguồn thông tin trên Internet. 

- Tiết kiệm thời gian cho ngƣời học. 

1.4. Những tiêu chí của bài WebQuest 

Một bài WebQuest phải thỏa các tiêu chí sau: 

- Các nhiệm vụ đƣa ra cho học sinh trong bài tập WebQuest phải là các vấn đề lý 

thú, phức tạp, thách thức, là phiên bản thu nhỏ của các công việc mà ngƣời lớn 

đang thực hiện ngoài xã hội nhƣng cũng phải vừa sức để các em học sinh có 

thể thực hiện đƣợc. 

- Để có thể thực hiện đƣợc những yêu cầu của giáo viên trong WebQuest, học 

sinh phải vận dụng các kĩ năng tƣ duy ở mức cao nhƣ: tổng hợp, phân tích, giải 

quyết tình huống, sáng tạo và đƣa ra quyết định chứ không chỉ đơn thuần là 

làm những bài tập đã có sẵn đáp án hay chỉ đọc bài rồi trả lời đúng sai. 

- Một WebQuest phải sử dụng đƣợc các nguồn tƣ liệu phong phú trên Internet, 

nguồn thông tin phải dựa trên các thông tin liên quan đến nhiều lĩnh vực trong 

cuộc sống và đƣợc cập nhật thƣờng xuyên. 

- Trong điều kiện không có Internet trong trƣờng, giáo viên có thể tải các trang 

Web này về sẵn trong máy tính hoặc sử dụng các nguồn tƣ liệu khác (Word, 

Excel, sách, báo chí,…). Điều quan trọng là các tƣ liệu này phải là các tƣ liệu 

“sống” chứ không phải chỉ là các bài giảng của giáo viên hay những bài đã 

đƣợc kiểm định kĩ càng, trình bày đã rõ ràng chi tiết nhƣ trong sách giáo khoa. 
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1.5. Thiết kế WebQuest 

1.5.1. Chọn và giới thiệu chủ đề 

Chủ đề cần phải có mối liên hệ rõ ràng với những nội dung trong chƣơng trình 

dạy học. Chủ đề có thể là một vấn đề quan trọng trong xã hội, đòi hỏi học sinh phải tỏ 

rõ quan điểm. Quan điểm đó không thể đƣợc thể hiện bằng những câu trả lời “đúng” 

hoặc “sai” một cách đơn giản mà cần phải lập luận chặt chẽ trên cơ sở hiểu biết về chủ 

đề. Khi quyết định lựa chọn một chủ đề, cần trả lời đƣợc các câu hỏi sau: 

- Chủ đề có phù hợp với chƣơng trình, nội dung đào tạo không? 

- Học sinh có hứng thú với chủ đề không? 

- Chủ đề có gắn với tình huống, vấn đề thực tiễn không? 

- Chủ đề có đủ lớn để tìm đƣợc tài liệu trên Internet không? 

- …. 

Sau khi đã chọn đƣợc chủ đề, cần mô tả chủ đề để giới thiệu với học sinh. Đề 

tài cần đƣợc giới thiệu ngắn gọn, dễ hiểu để học sinh có thể làm quen và tiếp cận dễ 

dàng. 

1.5.2. Tìm nguồn thông tin 

Giáo viên tìm kiếm các trang web có liên quan đến chủ đề, lựa chọn những 

trang thích hợp để đƣa vào liên kết trong WebQuest. Giai đoạn này thƣờng đòi hỏi 

nhiều thời gian, công sức. Bằng cách đó, ngƣời học sẽ đƣợc cung cấp các nguồn thông 

tin trực tuyến để áp dụng vào việc xử lý và giải quyết vấn đề. Những nguồn thông tin 

này đƣợc kết hợp trong tài liệu WebQuest hoặc có sẵn ở dạng các siêu liên kết tới các 

trang web bên ngoài. 

Ngoài các trang web, còn có một số cách cung cấp nguồn thông tin khác nhƣ: 

các thông tin chuyên môn đƣợc cung cấp qua Email, đĩa CD hoặc các ngân hàng dữ 

liệu kỹ thuật số (ví dụ từ điển trực tuyến trong dạy học ngoại ngữ). Điều quan trọng là 

phải nêu rõ nguồn tin đối với từng nội dung công việc và trƣớc đó các nguồn tin này 

phải đƣợc giáo viên kiểm tra về chất  ƣợng để đảm bảo tài liệu đó là đá   ti   ậy. 
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1.5.3. Xá  định mục tiêu 

- Cần xác định rõ ràng những mục tiêu, yêu cầu cần đạt đƣợc trong  việc thực 

hiện WebQuest. 

- Những yêu cầu cần phù hợp và học sinh có thể thực hiện đƣợc. 

1.5.4. Xây dựng nhiệm vụ 

Để đạt đƣợc mục đích của hoạt động học tập, học sinh cần phải giải quyết một 

nhiệm vụ hoặc một vấn đề có ý nghĩa và vừa sức. Vấn đề hoặc nhiệm vụ phải cụ thể 

hóa đề tài đã đƣợc giới thiệu. Nhiệm vụ học tập là thành phần trung tâm của 

WebQuest. Nhiệm vụ phải mang tính định hƣớng cho hoạt động của học sinh, cần 

tránh những nhiệm vụ theo kiểu ôn tập, tái hiện thuần túy. 

Nhƣ vậy, xuất phát từ một vấn đề chung cần phải phát biểu những nhiệm vụ 

riêng một cách ngắn gọn và rõ ràng. Nhiệm vụ cần phong phú về yêu cầu, về p ƣơ   

tiện có thể áp dụng, các dạng làm bài. Thông thƣờng, chủ đề đƣợc chia thành các tiểu 

chủ đề nhỏ hơn để từ đó xác định nhiệm vụ cho các nhóm khác nhau. Các nhóm cũng 

có thể có nhiệm vụ giải quyết vấn đề từ những góc độ tiếp cận khác nhau. 

1.5.5. Thiết kế quá trình 

Sau khi đã xác định nhiệm vụ của các nhóm học sinh, cần thiết kế tiến trình 

thực hiện WebQuest. Trong đó đƣa ra những chỉ dẫn, hỗ trợ cho quá trình làm việc của 

học sinh. Nội dung của phần quá trình trong WebQuest thông thƣờng gồm các thành 

phần chính là: chia nhóm làm việc, cung cấp yêu cầu chi tiết của nhiệm vụ, câu hỏi 

định hƣớng chỉ dẫn thực hiện nhiệm vụ, cung cấp nguồn thông tin hỗ trợ, yêu cầu sản 

phẩm tạo thành, hình thức nộp bài. 

1.5.6. Thiết kế đá    iá 

Giáo viên dựa vào những yêu cầu cụ thể trong phần tiến trình để đƣa ra những 

tiêu chí đánh giá tƣơng ứng. Những tiêu chí này sẽ giúp học sinh định hƣớng những 

công việc cần thực hiện và thực hiện nhƣ thế nào cho đạt, đồng thời cũng giúp các em 

tự đánh giá đƣợc những công việc các em đã thực hiện. 



16 

 

1.5.7. Trình bày trên trang Web 

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các nội dung trên, giáo viên sẽ dùng những nội dung 

đó để trình bày thành WebQuest. Để lập ra trang WebQuest, không đòi hỏi những kiến 

thức về lập trình và cũng không cần các công cụ phức tạp để thiết lập các trang 

HTML. Về cơ bản chúng ta có thể sử dụng chƣơng trình Word và lƣu dƣới dạng 

.HTML thay vì lƣu dạng .DOC. Cũng có thể sử dụng các chƣơng trình điều hành Web, 

ví dụ nhƣ FrontPage, hay tham khảo các mẫu WebQuest có sẵn trên Internet. Trang 

WebQuest đƣợc đƣa lên mạng nội bộ hoặc có thể đƣa lên Internet để sử dụng. 

1.5.8. Thực hiện WebQuest 

Trang WebQuest hoàn chỉnh sẽ đƣợc triển khai thực hiện đến học sinh. Giáo 

viên có nhiệm vụ triển khai và theo dõi quá trình thực hiện của các em để có thể điều 

chỉnh, đôn đốc hay hỗ trợ kịp thời. 

1.5.9. Đá    iá, sửa chữa, cải tiến 

Việc đánh giá WebQuest để rút ra kinh nghiệm và sửa chữa cần có sự tham gia 

của học sinh, đặc biệt là những thông tin phản hồi của học sinh về việc trình bày cũng 

nhƣ quá trình thực hiện WebQuest. Có thể đặt ra cho học sinh những câu hỏi sau: 

- Các em đã học đƣợc những gì? 

- Các em thích và không thích những gì? 

- Có những vấn đề, yêu cầu nào trong WebQuest làm các em khó hiểu không? 

- …. 
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Chương 2. XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP WEBQUEST HỖ 

TRỢ DẠY HỌC TIN HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

2.1.  Một số chủ đề trọng tâm có thể xây dựng WebQuest 

2.1.1. C ƣơ   tr    Ti   ọc lớp 10 [1][4] 

 Chủ đề 1: Thiết bị nhập xuất  

 Chủ đề 2: Hệ điều hành 

 Chủ đề 3: Soạn thảo văn bản 

 Chủ đề 4: Mạng máy tính 

 Chủ đề 5: Mạng LAN 

 Chủ đề 6: Tính 2 mặt của Internet 

2.1.2. C ƣơ   tr    Ti   ọc lớp 11 [2][5] 

 Chủ đề 1: Chƣơng trình đơn giản 

 Chủ đề 2: Mảng một chiều 

 Chủ đề 3: Kiểu xâu 

 Chủ đề 4: Kiểu dữ liệu tệp 

 Chủ đề 5: Chƣơng trình con 

2.1.3. C ƣơ   tr    Ti   ọc lớp 12 [3][6] 

 Chủ đề 1: Giới thiệu Microsoft Access 

 Chủ đề 2: Thao tác cơ bản trên bảng 

 Chủ đề 3: Liên kết giữa các bảng 

 Chủ đề 4: Biểu mẫu 

 Chủ đề 5: Mã hóa dữ liệu 

2.2. Ý tƣởng kịch bản cho các chủ đề xây dựng WebQuest 

Các chủ đề WebQuest đƣợc thiết kế dƣới nhiều dạng dựa trên những ý tƣởng kịch 

bản khác nhau. Những ý tƣởng này đƣợc xây dựng căn cứ trên một số loại nhiệm vụ 

của WebQuest, bao gồm: 
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2.2.1. Viết bài luận 

 Chủ đề: Soạn thảo văn bản – Tin học lớp 10 

 Ý tƣởng: Thông qua việc trình bày một bài viết về một chủ đề nhất định, 

học sinh rèn luyện, ôn tập lại những kĩ năng soạn thảo và định dạng văn bản, 

đồng thời phát huy tính sáng tạo trong trình bày văn bản sao cho đạt đƣợc 

yêu cầu về nội dung và tính thẩm mỹ. 

 Kịch bản:  

- Nhiệm vụ: Viết bài luận về chủ đề “Vẻ đẹp Vịnh Hạ Long” để giới thiệu 

cho mọi ngƣời biết về danh lam thắng cảnh này 

- Hình thức thực hiện: Làm việc theo cá nhân 

- Cá   ƣớc thực hiện:  

+ Chuẩn bị: Tìm hiểu các thông tin, sƣu tầm hình ảnh đẹp của Vịnh Hạ 

Long. 

+ Thực hiện: Viết bài luận về chủ đề “Vẻ đẹp Vịnh Hạ Long” với những 

thông tin đã chuẩn bị ở trên. Dùng phần mềm soạn thảo văn bản bất kì để 

thực hiện việc soạn thảo nội dung và định dạng đoạn văn bản vừa tạo sao 

cho đẹp mắt và phù hợp với nội dung. 

+ Sản phẩm: Bài luận dài tối đa 2 trang A4, sản phẩm hoàn thành gửi về 

mail cho giáo viên 4 ngày sau khi nhận nhiệm vụ 

- Nhữ   tiêu   í đá    iá: 

+ Nội dung bài luận 

+ Hình thức trình bày văn bản (kĩ năng soạn thảo và định dạng văn bản) 

+ Lỗi chính tả 

+ Thời gian nộp bài 

+ Tính sáng tạo 

2.2.2. Đó   kịch  

 Chủ đề: Mạng máy tính – Tin học lớp 10 
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 Ý tƣởng: Các em vào vai và viết lời thoại cho các nhân vật trong một vở 

kịch do giáo viên nêu ý tƣởng kịch bản. Thông qua các nhân vật này các em 

sẽ tìm hiểu những nội dung liên quan đến bài học để trình bày trong tiết học. 

 Kịch bản:  

- Nhiệm vụ: Học sinh vào vai những chuyên viên tƣ vấn mạng, nhân viên 

bán thiết bị truyền thông, chuyên viên thiết kế, quản  trị mạng và ban quản 

trị một công ty mới thành lập đang có nhu cầu kết nối mạng cục bộ cho các 

phòng ban trong công ty. Ứng với mỗi vai trò các em sẽ tìm hiểu những kiến 

thức liên quan trong bài học: Mạng máy tính là gì, các thành phần mạng 

máy tính, tại sao các máy tính cần đƣợc kết nối với nhau, một số thiết bị 

truyền thông và chức năng của chúng, 3 kiểu kết nối máy tính cơ bản trong 

mạng, ƣu nhƣợc điểm của mỗi loại,… Sau khi tìm hiểu các em còn thực 

hiện đúng vai trò trong từng vai cụ thể: tƣ vấn, giới thiệu, trình bày,…. 

Đồng thời các em sẽ tự viết lời thoại của vở kịch dựa trên diễn biến tiết học 

mà giáo viên đã vạch ra.  

- Hình thức thực hiện: Làm việc theo nhóm, lớp học chia thành 4 nhóm, 

mỗi nhóm từ 5- 8 học sinh 

- Cá   ƣớc thực hiện:  

 Phân chia công việc cho từng nhóm:  

+ Nhóm 1: Đóng vai ban quản trị công ty mới thành lập. Xây dựng tình 

huống có vấn đề để thấy đƣợc sự cần thiết của việc kết nối mạng cho các 

máy tính 

+ Nhóm 2: Đóng vai chuyên viên tƣ vấn lĩnh vực mạng. Tìm hiểu khái 

niệm mạng máy tính, các thành phần mạng máy tính và tại sao các máy 

tính cần đƣợc kết nối với nhau thành mạng. Thiết kế slide để hỗ trợ việc 

tƣ vấn cho công ty A về vấn đề mạng máy tính. Dựa trên kịch bản tiến 

trình thực hiện trong tiết học, viết lời thoại cho nhóm diễn kịch với vai 

trò đã đƣợc phân công 

+ Nhóm 3: Đóng vai nhân viên bán thiết bị truyền thông mạng máy tính. 

Tìm hiểu một số thiết bị truyền thông của mạng máy tính (Hình ảnh, 



20 

 

chức năng, …). Thiết kế slide gồm các hình ảnh, phân biệt chức năng 

một số thiết bị truyền thông thông dụng để giới thiệu cho công ty A với 

vai trò là nhân viên bán các thiết bị đó. Dựa trên kịch bản tiến trình thực 

hiện trong tiết học, viết lời thoại cho nhóm diễn kịch với vai trò đã đƣợc 

phân công. 

+ Nhóm 4: Đóng vai các chuyên viên thiết kế, quản trị mạng. Tìm hiểu 3 

kiểu kết nối máy tính trong mạng: Đặc điểm, các thành phần, ƣu, nhƣợc 

điểm của mỗi loại. Thiết kế slide để trình bày cho công ty A biết rõ về 

mỗi kiểu kết nối nhằm có sự lựa chọn phù hợp. Viết lời thoại cho vở 

kịch với vai trò tƣơng ứng 

 Thực hiện tiết học: Tiến hành tiết học theo tiến trình của vở kịch, các 

nhóm tự tổ chức thực hiện tiết học theo sự phân công của giáo viên và 

theo kịch bản đã chuẩn bị. 

- Những tiêu chí đá    iá: 

+ Nội dung bài học đƣợc phân công tìm hiểu cho từng nhóm 

+ Hình thức trình bày slide PowerPoint 

+ Nội dung lời thoại và diễn xuất cho vở kịch 

+ Làm việc nhóm 

2.2.3. Thực hiện các yêu cầu, bài tập, trả lời câu hỏi 

 Chủ đề: Chƣơng trình cơ bản, Kiểu xâu, Kiểu dữ liệu tệp – Tin học lớp 

11; Thao tác cơ bản trên bảng – Tin học lớp 12 

 Ý tƣởng: Thông qua những câu hỏi, yêu cầu bài tập cụ thể, học sinh rèn 

luyện cách giải quyết bài toán, ôn tập những kiến thức liên quan của từng 

bài học tƣơng ứng với bài tập đó. 

 Kịch bản:  

- Nhiệm vụ: Trả lời các câu hỏi củng cố lý thuyết, thực hiện các bài tập do 

giáo viên yêu cầu. 

- Hình thức thực hiện: Làm việc theo cá nhân hoặc theo nhóm 

- Cá   ƣớc thực hiện:  
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+ Củng cố lý thuyết: Học sinh dựa vào bài học, trả lời những câu hỏi 

củng cố do giáo viên soạn sẵn 

+ Phân tích bài toán: Dựa vào yêu cầu của bài toán và những câu hỏi 

định hƣớng của giáo viên để phân tích những yêu cầu cụ thể của bài toán 

+ Thực hiện yêu cầu: Thực hiện bài tập trên phần mềm tƣơng ứng 

(Pascal, Access) 

- Nhữ   tiêu   í đá    iá: 

+ Nội dung trả lời các câu hỏi củng cố 

+ Trả lời các câu hỏi định hƣớng ở mỗi bƣớc 

+ File thực hiện chƣơng trình 

+ Hình thức trình bày 

+ Làm việc nhóm 

2.2.4. Tạo video (Internet) 

 Chủ đề: Tính 2 mặt của Internet – Tin học lớp 10 

 Ý tƣởng: Tạo đoạn video có nội dung là những thông tin về mặt tích cực và 

tiêu cực của Internet do học sinh tự tìm hiểu, phân tích nhận định. Từ đó 

giúp các em bổ sung thêm các kiến thức cần thiết liên quan đến nội dung bài 

học. 

 Kịch bản:  

- Nhiệm vụ: Tạo đoạn video bằng hình ảnh, có phụ đề minh họa về nội 

dung: mặt tiêu cực và tích cực của Internet. 

- Hình thức thực hiện: Làm việc theo nhóm từ 3 – 4 học sinh 

- Các bƣớc thực hiện:  

+ Chuẩn bị: Tìm hiểu những ứng dụng tích cực và những ảnh hƣởng tiêu 

cực của Internet dựa trên những câu hỏi định hƣớng của giáo viên. Sƣu 

tầm những hình ảnh liên quan đến 2 nội dung trên để chuẩn bị thực hiện 

video 
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+ Thực hiện: Từ những nội dung đã tìm hiểu, những hình đã sƣu tầm, 

thực hiện tạo đoạn video có phụ đề minh họa từ các phần mềm chuyên 

dụng nhƣ: Photostory, Proshow, … 

+ Chia sẻ: Video sau khi thực hiện sẽ upload lên YouTube, chia sẻ 

đƣờng link cho các nhóm khác. 

- Những tiêu chí đánh giá: 

+ Nội dung phần tìm hiểu mặt tiêu cực và tích cực của Internet 

+ Video sản phẩm 

+ Lỗi chính tả trong phần phụ đề 

+ Làm việc nhóm 

2.2.5. Thuyết phụ    ƣời khác 

 Chủ đề: Hệ điều hành – Tin học lớp 10 

 Ý tƣởng: Học sinh đóng vai trò là  những “nhà marketing” sẽ giới thiệu, 

quảng bá về hệ điều hành Windows và Linux để ngƣời bắt đầu dùng hệ điều 

hành sẽ có sự lựa chọn phù hợp. 

 Kịch bản:  

- Nhiệm vụ: Tìm hiểu về hệ điều hành Windows và Linux để giới thiệu, 

thuyết phục ngƣời dùng lựa chọn, sử dụng hệ điều hành phù hợp. 

- Hình thức thực hiện: Làm việc theo 3 nhóm, mỗi nhóm 10 học sinh 

- Các bƣớc thực hiện:  

+ Chuẩn bị: Tìm hiểu những thông tin về hệ điều hành Windows và 

Linux 

+ Trình bày thuyết phục ngƣời dùng: Sử dụng hình thức bất kì: ppt, 

video, poster, … để giới thiệu cho ngƣời dùng về 2 hệ điều hành vừa tìm 

hiểu 

+ Đặt câu hỏi thắc mắc: Một nhóm dựa trên những câu hỏi định hƣớng 

để chuẩn bị các câu hỏi thắc mắc đặt ra cho 2 nhóm còn lại trả lời 

+ Sản phẩm: file word tìm hiểu nội dung, file trình bày thuyết phục 

ngƣời dùng, phần trình bày bằng lời của nhóm. 



23 

 

- Những tiêu chí đánh giá: 

+ Nội dung phần tìm hiểu hệ điều hành 

+ File trình diễn thuyết phục ngƣời dùng 

+ Phần trình bày giải đáp thắc mắc của ngƣời dùng 

+ Làm việc nhóm 

2.2.6. Tự biết mình  

 Chủ đề: Internet – Tin học lớp 10 

 Ý tƣởng: Học sinh dựa vào những nguồn thông tin mà giáo viên cung cấp 

để tìm hiểu và tự nhận định ra những mặt tích cực và những ảnh hƣởng tiêu 

cực của Internet trong cuộc sống hiện đại. Các em sẽ trả lời những câu hỏi 

mang tính định hƣớng suy nghĩ cá nhân: Nhận ra điều đúng, sai, đề xuất giải 

pháp, cảm nhận và những hành động của bản thân trƣớc những ảnh hƣởng 

ngày càng sâu rộng của Internet. 

 Kịch bản:  

- Nhiệm vụ: Trả lời những câu hỏi mang tính khám phá suy nghĩ của bản 

thân dựa trên những hiểu biết về chủ đề trên. Ví dụ: 

 Em biết gì về những hiểm họa trên Internet? Những hiểm họa này tác 

động nhƣ thế nào đến xã hội, đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên? 

 Đề xuất những biện pháp để phòng tránh những hiểm họa từ Internet? 

 Em đã sử dụng Internet nhƣ thế nào để phục vụ cuộc sống và học tập 

của bản thân em? Trƣớc những tác động vừa tích cực vừa tiêu cực 

của Internet, em làm gì để có thể tận dụng tốt những lợi ích của 

Internet và không bị ảnh hƣởng bởi những tiêu cực của nó? 

2.2.7. Đó   vai (Mạng LAN, Access, Hệ điều hành) 

 Chủ đề: Mạng LAN, Access, Hệ điều hành 

 Ý tƣởng: Học sinh vào vai những ngƣời thuộc những ngành nghề, chuyên 

môn khác nhau: kĩ thuật viên ngành mạng, chuyên viên marketing, hay nhà 

tƣ vấn phần mềm, … để thực hiện những công việc ngoài thực tế nhƣ: thiết 

kế mạng LAN cho phòng máy trƣờng THPT, quảng bá hệ điều hành 
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Windows và Linux, giới thiệu, tƣ vấn cho ngƣời dùng mới bắt đầu sử dụng 

phần mềm Access, … 

 Kịch bản thực hiện: Thiết kế những nhiệm vụ cụ thể tƣơng ứng với từng 

vai trò mà học sinh đóng vai. Để đóng tốt vai trò của mình, học sinh cần tìm 

hiểu những kiến thức liên quan đến chủ đề dựa trên hệ thống câu hỏi định 

hƣớng của giáo viên. Ngoài những kiến thức chuyên môn thuộc lĩnh vực mà 

học sinh đóng vai, học sinh cần phải kết hợp những khả năng khác nhƣ: làm 

việc nhóm, khả năng diễn đạt, trình bày, thuyết phục, … 

2.2.8. Kết hợp liên môn (Soạn thảo vă   ản – Mô  địa lý, Mã hóa dữ liệu – 

Môn tiếng Anh) 

 Chủ đề: Soạn thảo văn bản – Liên môn địa lý 

 Chủ đề: Mã hóa dữ liệu – Liên môn tiếng Anh 

 Ý tƣởng: Kết hợp kiến thức chuyên môn của những môn học khác vào bài 

tập Tin học để làm phong phú và hấp dẫn thêm các chủ đề WebQuest. Học 

sinh kết hợp đƣợc kiến thức nhiều bộ môn sẽ thấy hứng thú với chủ đề hơn. 

 Kịch bản thực hiện: 

 Chủ đề: Soạn th o văn b n 

Học sinh tìm hiểu những thông tin liên quan đến Vịnh Hạ Long: vị trí, 

địa hình, khí hậu, quang cảnh, … đây là những kiến thức không thuộc lĩnh vực 

Tin học mà nghiêng về phân môn Địa lý. Học sinh kết hợp những kiến thức đó 

cũng với kĩ thuật soạn thảo văn bản của môn Tin học để tạo thành một bài luận 

theo yêu cầu 

 Chủ đề: Mã hóa dữ liệu 

Học sinh tìm những câu thành ngữ, tục ngữ bằng tiếng Anh – thuộc phân 

môn tiếng Anh, sau đó dùng những quy tắc mã hóa – thuộc môn Tin học - đã 

học để mã hóa những thông tin vừa tìm đƣợc. Sau đó, nhóm khác sẽ thực hiện 

việc giải mã những thông tin đó. 
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2.3. Demo một số chủ đề WebQuest 

2.3.1. C ƣơ   tr    Ti   ọc lớp 10 

 Chủ đề 2: Hệ điều hành 

WebQuest  

Hệ điều hành

 

Chủ đề 

 

Hệ điều hành 

- Mô tả: Học sinh đóng vai trò là  những “nhà marketing” sẽ giới 

thiệu, quảng bá về hệ điều hành Windows và Linux để ngƣời bắt 

đầu dùng hệ điều hành có sự lựa chọn phù hợp.  

- Lứa tuổi áp dụng: Học sinh lớp 10 sau khi học xong  

bài 13: Một số hệ điều hành thông dụng 

- Thời gian thực hiện: bài tập về nhà sau tiết học 

- Từ khóa: hệ điều hành, Operating system, Windows, Linux, …  

 

 

 

 

Giới thiệu 

 

 

 

 Các em vừa đƣợc giới thiệu về một số hệ điều hành thông dụng: MS-

DOS, Windows, UNIX, Linux. Hiện nay, 2 hệ điều hành đƣợc sử dụng 

phổ biến là Windows và Linux. Các em sẽ có cơ hội tìm hiểu rõ hơn về 2 
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hệ điều hành này thông qua vai trò marketing cho Windows và Linux để 

giới thiệu cho ngƣời dùng đang có nhu cầu lựa chọn một hệ điều hành 

thích hợp cho máy tính của họ. 

 

 

Nhiệm vụ 
    

  Trong bài tập này, các em sẽ vào vai những nhà quảng bá cho hệ điều 

hành Windows và Linux. Các em sẽ đƣợc chia thành 2 nhóm, mỗi nhóm 

sẽ tìm hiểu và giới thiệu về một hệ điều hành đƣợc giao. Mỗi nhóm có 

nhiệm vụ làm thế nào để thuyết phục ngƣời dùng tin tƣởng và lựa chọn 

sử dụng hệ điều hành của nhóm mình. Để làm đƣợc điều đó, ngoài việc 

tìm hiểu về hệ điều hành của nhóm mình thì các em phải biết một số đặc 

điểm, những ƣu, nhƣợc điểm của hệ điều hành nhóm bạn để có thể có sự 

so sánh từ đó sẽ có sự thuyết phục cao hơn 

 

 

 

Quá trình 
 

 Tổ chức nhóm: Giáo viên chia 3 nhóm và phân nhiệm vụ nhƣ 

sau: 

- Nhóm 1 (10 HS): Giới thiệu và thuyết phục ngƣời dùng sử dụng 

hệ điều hành Windows 

- Nhóm 2 (10HS): Giới thiệu và thuyết phục ngƣời dùng sử dụng 
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hệ điều hành Linux 

- Nhóm 3 (những HS còn lại): Đóng vai trò ngƣời dùng cần đƣợc tƣ 

vấn để lựa chọn hệ điều hành phù hợp 

 Nhiệm vụ mỗi nhóm:  

- Nhóm 1:  

 Tìm hiểu về hệ điều hành Windows: 

 Câu hỏi đị    ƣớng: 

Câu 1: Giới thiệu sơ lƣợc về lịch sử hình thành, phát triển? 

Câu 2: Những đặc trƣng chung của Windows? 

Câu 3: Những đặc điểm nổi bật của Windows?  

Câu 4: Những chức năng nổi bật của phiên bản mới nhất? 

Câu 5: Tính đến nay, phiên bản nào của hệ điều hành Windows đƣợc 

xem là thành công, có tính ổn định và sự tồn tại lâu nhất? Tại sao? 

Câu 5: Hiện nay, tình hình sử dụng hệ điều hành Windows nhƣ thế 

nào trên thế giới và ở Việt Nam? Tại sao lại nhƣ vậy? 

Câu 6: Hiện nay, có hệ điều hành nào có khả năng cạnh tranh với 

Windows không? Sự khác biết của hệ điều hành này với Windows 

(về tính năng, giao diện, giá thành, …)? Theo em thì có khả năng, 

Windows sẽ mất đi vị trí dẫn đầu trong tƣơng lai không? Tại sao?  

 Tài liệu tham khảo: 

- Lịch sử phát triển:  

http://vnexperts.net/bai-viet-ky-thuat/windows/869-nhin-li-lch-s-

tin-hoa-ca-hh-windows.html 

http://www.quantrimang.com.vn/hedieuhanh/windows/59098_Li

ch-su-ve-he-dieu-hanh-Windows-cua-Microsoft.aspx 

- Giới thiệu Windows: 

http://www.ktct.window.to.nstempintl.com/LapTrinhC/chapter01

_02.htm 

- Đặc trƣng Windows: 

http://vnexperts.net/bai-viet-ky-thuat/windows/869-nhin-li-lch-s-tin-hoa-ca-hh-windows.html
http://vnexperts.net/bai-viet-ky-thuat/windows/869-nhin-li-lch-s-tin-hoa-ca-hh-windows.html
http://www.quantrimang.com.vn/hedieuhanh/windows/59098_Lich-su-ve-he-dieu-hanh-Windows-cua-Microsoft.aspx
http://www.quantrimang.com.vn/hedieuhanh/windows/59098_Lich-su-ve-he-dieu-hanh-Windows-cua-Microsoft.aspx
http://www.ktct.window.to.nstempintl.com/LapTrinhC/chapter01_02.htm
http://www.ktct.window.to.nstempintl.com/LapTrinhC/chapter01_02.htm
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http://www.scribd.com/doc/74775792/1/%C4%90%E1%BA%B7

c-tr%C6%B0ng-c%E1%BB%A7a-Windows 

- Những đối thủ của Windows: 

http://www.nttc.vn/noiDung.aspx?mcdql=10&msbvcx=156 

- Tƣơng lai của Windows: 

http://thegioivitinh.wordpress.com/2011/11/28/t%C6%B0%C6%

A1ng-lai-cho-windows/ 

- Kho ứng dụng của Windows 8: 

http://www.youtube.com/watch?v=Gb0o-cGcoj4 

- Giới thiệu về Windows 8: 

http://www.youtube.com/watch?v=WaI9co_VgFQ 

 Trình bày thuyết phục ngƣời dùng: 

 Các em sử dụng hình thức trình bày bất kì: PowerPoint, phim 

ảnh, poster, … để giới thiệu cho ngƣời dùng về hệ điều hành 

Windows. 

 Chọn ra 2, 3 bạn để trả lời các thắc mắc của nhóm ngƣời dùng về 

hệ điều hành của nhóm. 

- Nhóm 2:  

 Tìm hiểu về hệ điều hành Linux: 

 Câu hỏi đị    ƣớng: 

Câu 1: Giới thiệu sơ lƣợc về lịch sử hình thành, phát triển? 

Câu 2: Những đặc trƣng chung của Linux? 

Câu 3: Những đặc điểm nổi bật của Linux?  

Câu 4: Những phiên bản hệ điều hành nổi bật dựa trên nhân Linux?  

Câu 5: Hiện nay, tình hình sử dụng hệ điều hành Linux trên thế giới 

và ở Việt Nam nhƣ thế nào? Tại sao lại nhƣ vậy? 

Câu 6: Những tính năng nổi bật nào của Linux khác biệt so với 

Windows? Trong tƣơng lai, Linux có phát triển nữa không và phát 

triển nhƣ thế nào? Tại sao?  

http://www.scribd.com/doc/74775792/1/%C4%90%E1%BA%B7c-tr%C6%B0ng-c%E1%BB%A7a-Windows
http://www.scribd.com/doc/74775792/1/%C4%90%E1%BA%B7c-tr%C6%B0ng-c%E1%BB%A7a-Windows
http://www.nttc.vn/noiDung.aspx?mcdql=10&msbvcx=156
http://thegioivitinh.wordpress.com/2011/11/28/t%C6%B0%C6%A1ng-lai-cho-windows/
http://thegioivitinh.wordpress.com/2011/11/28/t%C6%B0%C6%A1ng-lai-cho-windows/
http://www.youtube.com/watch?v=Gb0o-cGcoj4
http://www.youtube.com/watch?v=WaI9co_VgFQ
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Câu 7: Có lời khuyên rằng, nên lựa chọn Linux thay thế cho 

Windows. Theo em, lời khuyên này có hợp lý và thuyết phục không? 

Tại sao? 

 Tài liệu tham khảo: 

- Lịch sử phát triển: 

http://www.youtube.com/watch?v=UQ2ZyM_4t0Y 

- Giới thiệu Linux xem ở đây  

http://armlinux.info/index.php/mod-article/type-news/task-

view/cate_id-73/id-384/GIOI-THIEU-HE-DIEU-HANH-LINUX-

HE-THONG-NHUNG.html 

- Ƣu điểm của Linux: http://hedieuhanh.forumvi.net/t1911-topic 

- Các bản phân phối chính của Linux: 

http://www.vn-zoom.com/f315/can-ban-ve-cac-he-dieu-hanh-

linux-va-nhung-ban-cap-nhat-moi-nhat-401108.html 

- Lý do chuyển sang dùng Linux:  

http://www.ictnews.vn/home/Phan-mem/16/10-li-do-chuyen-

sang-Linux-ngay-nam-2012/99463/index.ict 

- Những chức năng Windows 8 “vay mƣợn” của Linux: 

http://www.tinmoi.vn/8-tinh-nang-windows-8-vay-muon-cua-

linux-02767145.html 

- 10 tính năng nổi bật so với Windows: 

http://tuvantinhoc1088.com/index.php?option=com_content&vie

w=article&id=2639:10-dieu-linux-lam-tot-hon-

windows&catid=312:bn-c-vit&Itemid=85 

 Trình bày thuyết phục ngƣời dùng: 

 Các em sử dụng hình thức trình bày bất kì: PowerPoint, phim 

ảnh, poster, … để giới thiệu cho ngƣời dùng về hệ điều hành 

Linux. 

 Chọn ra 2, 3 bạn để trả lời các thắc mắc của nhóm ngƣời dùng về 

http://www.youtube.com/watch?v=UQ2ZyM_4t0Y
file:///C:/Users/ThanhThanh/AppData/Roaming/Microsoft/ThamKhao/GioiThieu_Linux.doc
http://armlinux.info/index.php/mod-article/type-news/task-view/cate_id-73/id-384/GIOI-THIEU-HE-DIEU-HANH-LINUX-HE-THONG-NHUNG.html
http://armlinux.info/index.php/mod-article/type-news/task-view/cate_id-73/id-384/GIOI-THIEU-HE-DIEU-HANH-LINUX-HE-THONG-NHUNG.html
http://armlinux.info/index.php/mod-article/type-news/task-view/cate_id-73/id-384/GIOI-THIEU-HE-DIEU-HANH-LINUX-HE-THONG-NHUNG.html
http://hedieuhanh.forumvi.net/t1911-topic
http://www.vn-zoom.com/f315/can-ban-ve-cac-he-dieu-hanh-linux-va-nhung-ban-cap-nhat-moi-nhat-401108.html
http://www.vn-zoom.com/f315/can-ban-ve-cac-he-dieu-hanh-linux-va-nhung-ban-cap-nhat-moi-nhat-401108.html
http://www.ictnews.vn/home/Phan-mem/16/10-li-do-chuyen-sang-Linux-ngay-nam-2012/99463/index.ict
http://www.ictnews.vn/home/Phan-mem/16/10-li-do-chuyen-sang-Linux-ngay-nam-2012/99463/index.ict
http://www.tinmoi.vn/8-tinh-nang-windows-8-vay-muon-cua-linux-02767145.html
http://www.tinmoi.vn/8-tinh-nang-windows-8-vay-muon-cua-linux-02767145.html
http://tuvantinhoc1088.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2639:10-dieu-linux-lam-tot-hon-windows&catid=312:bn-c-vit&Itemid=85
http://tuvantinhoc1088.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2639:10-dieu-linux-lam-tot-hon-windows&catid=312:bn-c-vit&Itemid=85
http://tuvantinhoc1088.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2639:10-dieu-linux-lam-tot-hon-windows&catid=312:bn-c-vit&Itemid=85
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hệ điều hành của nhóm. 

 

- Nhóm 3: Dựa vào bộ câu hỏi định hƣớng của 2 nhóm trên để soạn 

ra những câu hỏi phù hợp, những thắc mắc liên quan đến 2 hệ điều 

hành đƣợc giới thiệu. Những câu hỏi, thắc mắc đó sẽ đƣợc nhóm 

1, 2 giải đáp. Để có thể đặt câu hỏi chính xác, các em cũng cần 

dựa vào những câu hỏi định hƣớng phía trên, tìm hiểu sơ nét về 2 

hệ điều hành Windows và Linux. 

 Sản phẩm: 

- File word: Nội dung tìm hiểu về các hệ điều hành (Trả lời các câu 

hỏi định hƣớng) 

- File trình diễn giới thiệu hệ điều hành (ppt, video, poster, …) 

 Nộp qua mail cho giáo viên trƣớc buổi báo cáo trên lớp 1 ngày 

- Phần trình bày của nhóm khi thuyết phục ngƣời dùng sử dụng hệ 

điều hành của nhóm mình 
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Đánh giá 

 

Đây là những tiêu chí đánh giá cho những nhiệm vụ mà các em thực hiện: 

 
 

 

C ƣa đạt    

C 

Trung 

bình 

B 

Khá 

A 

Tốt 

A+ 

Tổ   

điểm 

Tt m  iểu 

 ệ điều 

hành 

Sai nội 

dung, nội 

dung sơ sài, 

thiếu trên 4 

câu 

Tìm hiểu 

chƣa đầy 

đủ, thiếu 

từ 3-4 câu 

Nội dung 

tốt. Thiếu 

tối đa 2 

câu 

Hoàn 

thành đầy 

đủ, chính 

xác nội 

dung 

4 

File trình 

diễ  

t uyết 

p ụ  

  ƣời 

dùng 

Trình bày 

cẩu thả, 

không hợp 

lý, khó nhìn. 

Hình ảnh sử 

dụng không 

phù hợp với 

nội dung 

Một số 

hình ảnh 

không 

phù hợp. 

Trình bày 

còn khó 

nhìn, khó 

hiểu 

Trình bày 

tƣơng đối 

rõ ràng, 

nội dung 

khá tốt, 

hình ảnh 

hợp lý. 

Trình bày 

tốt, dễ 

nhìn, hấp 

dẫn thu 

hút ngƣời 

xem. 

3 

P ầ  

trình bày 

 iải đáp 

t ắ  mắ  

 ủa   ƣời 

dùng 

Trả lời lủng 

củng, không 

đúng trọng 

tâm câu hỏi, 

không giải 

đáp đƣợc 

các thắc 

mắc, không 

có tính 

thuyết phục. 

Trả lời 

đƣợc một 

số câu hỏi 

của ngƣời 

dùng, tuy 

nhiên 

chƣa thật 

sự thuyết 

phục 

Phần 

trình bày 

tƣơng đối 

tốt về nội 

dung, đã 

có sự 

thuyết 

phục đối 

với ngƣời 

dùng 

Trình bày 

tốt, có sự 

thuyết 

phục, 

khéo léo, 

tạo đƣợc 

cảm tình 

đối với 

ngƣời 

nghe 

2 

Làm việ  

nhóm 

2 thành viên 

không tham 

gia làm việc 

hoặc làm 

việc không 

tích cực. 

1 thành 

viên 

không 

tham gia 

làm việc 

hoặc 

thiếu tích 

cực 

Phân 

công tốt 

nhƣng 

phối hợp 

chƣa thật 

sự hiệu 

quả 

Phân 

công tốt, 

phối hợp 

làm việc 

hiệu quả, 

tích cực. 

1 
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Kết luận 
 

    Các em vừa hoàn thành việc tìm hiểu và thực hiện tốt vai trò ngƣời 

quảng bá, giới thiệu cho 2 hệ điều hành nổi tiếng: Windows và Linux. 

Dựa trên những hiểu biết đó, các em có thể tìm hiểu thêm một số hệ điều 

hành mới đƣợc phát triển hiện nay để từ đó có sự lựa chọn phù hợp cho 

riêng mình. Chúc các em thành công‼! 

 

2.3.2. C ƣơ   tr    Ti   ọc lớp 11 

 Chủ đề 5: Chương tr nh con  

WebQuest  

Chương trình con

 

Chủ đề 

 

C ƣơ   tr     o  

- Mô tả: Học sinh thực hiện việc giải bài toán phân số bằng cách 

viết chƣơng trình có sử dụng chƣơng trình con. 

- Lứa tuổi áp dụng: Học sinh lớp 11 sau khi học xong bài 17- 18: 

            Chƣơng trình con 

- Thời gian thực hiện: 1 tiết thực hành trên phòng máy 

- Từ khóa: bài toán phân số, chƣơng trình con 
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Giới thiệu 

  

 

  Với những bài toán phức tạp, mỗi bài toán đƣợc chia thành các bài toán 

nhỏ hơn, có thể giao cho nhiều ngƣời thực hiện. Để giải bài toán trên 

máy tính có thể phân chia chƣơng trình (chƣơng trình chính) thành các 

khối (module), mỗi khối bao gồm các lệnh giải 1 bài toán con nào đó. 

Mỗi khối lệnh nhƣ vậy sẽ đƣợc xây dựng thành một chƣơng trình con. 

Những nội dung liên quan đến chƣơng trình con, cách thực hiện và sử 

dụng các em đã đƣợc học qua bài 17, 18, chƣơng trình Tin học lớp 11. 

Bây giờ các em sẽ sử dụng những kiến thức đó để giải quyết một bài toán 

cụ thể nào! 

 

 

Nhiệm vụ 
 

 

         Bài toán: Hãy viết chƣơng trình nhập vào phân số, thực hiện cộng, 

trừ, nhân, chia hai phân số, hiển thị kết quả ra màn hình phân số đã rút 
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gọn về phân số tối giản. 

   Dựa vào yêu cầu bài toán ta thấy, bài toán có thể phân thành 3 bài toán 

nhỏ hơn bao gồm: bài toán nhập phân số từ bàn phím, xuất phân số ra 

màn hình; thực hiện cộng, trừ, nhân, chia phân số; rút gọn phân số. 

  Trong bài tập này, các em sẽ làm việc theo nhóm, các bạn trong nhóm 

cùng giải quyết 1 bài toán con trong bài toán phân số. Mỗi bài toán con 

đó sẽ đƣợc xây dựng thành một chƣơng trình con, sau đó chƣơng trình 

chính giải quyết bài toán phân số sẽ đƣợc xây dựng từ các chƣơng trình 

con này. 

 

 

 

 

Quá trình  

 Chia nhóm: Giáo viên chia 4 nhóm ngẫu nhiên, mỗi nhóm 5 học 

sinh. Trong mỗi nhóm các em cử ra 1 bạn thƣ kí để ghi chép lại 

những nội dung cần thiết: nội dung trả lời các câu hỏi định hƣớng, 

chƣơng trình thực hiện yêu cầu của nhóm, phân công nhiệm vụ, 

lƣu ý, … Tất cả lƣu trong file word sẽ đƣợc nộp lại vào cuối giờ. 

 Nhiệm vụ mỗi nhóm: Viết chƣơng trình con giải quyết từng phần 

của bài toán theo phân công sau: 

Nhóm 1 2 3 4 

Nhiệm 

vụ 

Nhập và 

xuất phân 

số 

Cộng, trừ, 

nhân, chia 

2 phân số 

Rút gọn 

phân số 

Chƣơng trình 

chính (Hoàn chỉnh 

chƣơng trình) 

 



35 

 

 Bƣớc 1: Xác định đầu vào, đầu ra bài toán 

- Các nhóm cùng nhau xác định input, output của bài toán? 

 Bƣớc 2: Mô tả đối tƣợng phân số 

- Các nhóm cùng thực hiện những câu hỏi sau: 

1. Phân số gồm những thành phần nào? Để mô tả đối tƣợng phân 

số nên dùng kiểu dữ liệu nào?  

2. Hãy thực hiện việc định nghĩa kiểu dữ liệu đó cho đối tƣợng 

phân số (PhanSo)? 

 Bƣớc 3: Các nhóm 1, 2, 3 thực hiện việc viết các chƣơng trình 

con giải quyết các bài toán theo phân công ở trên. 

 Nhóm 1: Viết chƣơng trình con để nhập phân số từ bàn phím và 

xuất phân số ra màn hình 

- Để thực hiện, các em cần trả lời các câu hỏi mang tính gợi ý, định 

hƣớng sau: 

1. Nêu khái niệm, cấu trúc của hàm (Function) và thủ tục 

(Procedure)? Chƣơng trình con thực hiện thao tác nhập, xuất đƣợc 

viết theo hàm (Function) hay thủ tục (Procedure)?  

2. Trong yêu cầu của nhóm cần thực hiện bao nhiêu hàm và thủ tục? 

3. Để thực hiện yêu cầu của nhóm, trong mỗi hàm hay thủ tục đƣợc 

viết có sử dụng biến cục bộ không? Nếu có hãy khai báo biến đó? 

4. Nhập phân số từ bàn phím gồm nhập những thành phần nào? Câu 

lệnh thực hiện thao tác đó? Có cần sử dụng tham số hình thức ở 

đây không? Tham số hình thức có kiểu dữ liệu gì? 

5. Xuất phân số ra màn hình gồm xuất những thành phần nào? Câu 

lệnh thực hiện thao tác đó? Có cần sử dụng tham số hình thức ở 

đây không? Tham số hình thức có kiểu dữ liệu gì? Dùng cấu trúc 

câu lệnh nào để khi ngƣời dùng nhập mẫu số bằng 0 thì phân số 

không đƣợc xuất ra mà thay bằng câu thông báo: “Phan so nhap 

khong hop le vi co mau bang 0!” 

6. Thực hiện việc viết chƣơng trình trên giấy, sau đó thực hiện trên 
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phần mềm Turbo Pascal hoặc Free Pascal? 

 Sau khi thực hiện, lƣu chƣơng trình có tên CT_NhapXuat.pas và 

chuyển sang cho nhóm 4.  

 Nhóm 2: Viết chƣơng trình thực hiện cộng, trừ, nhân, chia phân 

số 

- Để thực hiện, các em cần trả lời các câu hỏi mang tính gợi ý, định 

hƣớng sau: 

1. Chƣơng trình thực hiện cộng, trừ, nhân, chia phân số đƣợc viết 

dƣới dạng hàm hay thủ tục? Nếu viết dƣới dạng hàm thì cần bao 

nhiêu hàm?  

2. Trong mỗi hàm có sử dụng tham số hình thức không? Tham số 

này có kiểu dữ liệu gì? 

3. Kiểu dữ liệu của giá trị mà các hàm trả về là gì? 

4. Công thức tính tổng, hiệu, nhân, chia phân số? 

5. Thực hiện việc viết các chƣơng trình con hoàn chỉnh trên giấy và 

thực hiện trên phần mềm Turbo Pascal hoặc Free Pascal? 

 Sau khi thực hiện, lƣu chƣơng trình có tên: CT_TinhToan.pas và 

chuyển sang cho nhóm 4. 

 Nhóm 3: Viết chƣơng trình rút gọn phân số có sử dụng hàm 

tính UCLN. 

- Để thực hiện, các em cần trả lời các câu hỏi mang tính gợi ý, định 

hƣớng sau: 

1. Nhắc lại cách thực hiện rút gọn phân số đã học trong Toán học? 

Để thực hiện đƣợc rút gọn phân số cần có giá trị nào? 

2. Nhắc lại thuật toán tìm UCLN? Viết hàm tìm UCLN? 

3. Thao tác rút gọn phân số nên viết dƣới dạng hàm hay thủ tục? Có 

sử dụng tham số hình thức không? Tham số này có kiểu dữ liệu 

gì? Nếu sử dụng hàm thì giá trị trả về của hàm có kiểu dữ liệu gì? 

4. Thao tác rút gọn phân số có gọi đến hàm UCLN không? Công 

thức tính tử số và mẫu số của phân số rút gọn? 

5. Thực hiện việc viết chƣơng trình con hoàn chỉnh trên giấy và thực 
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hiện trên phần mềm Turbo Pascal hay Free Pascal? 

 Sau khi thực hiện, lƣu chƣơng trình có tên: CT_RutGonPS.pas và 

chuyển sang cho nhóm 4. 

 Nhóm 4: Xây dựng chƣơng trình chính từ những chƣơng trình 

con 

- Nhóm 4, sau khi nhận các chƣơng trình con do các nhóm khác 

thực hiện, có nhiệm vụ copy những đoạn chƣơng trình con đó vào 

chƣơng trình chính, đặt ở vị trí thích hợp và hoàn thành chƣơng 

trình giải quyết bài toán. Sau đây là một số câu hỏi định hƣớng cụ 

thể những công việc cần thực hiện: 

1. Khai báo các biến cần thiết sử dụng trong chƣơng trình, các biến 

lƣu trữ kết quả thực hiện các yêu cầu của bài toán: tính cộng, trừ, 

nhân, chia phân số, rút gọn phân số kết quả. Các biến này có kiểu 

dữ liệu gì? 

2. Chƣơng trình chính gồm những thao tác nào? Gọi lại những 

chƣơng trình con (hàm / thủ tục) nào? Trƣớc khi thực hiện các 

phép toán(cộng, trừ, nhân, chia) với phân số cần thực hiện thao tác 

nào? 

3. Hoàn thành chƣơng trình trên phần mềm Turbo Pascal hoặc Free 

Pascal. 

4. Sau khi hoàn thành chƣơng trình, lƣu chƣơng trình có tên: 

CT_PhanSo.pas và thực hiện chƣơng trình với các bộ dữ liệu sau: 

Tử số Mẫu số 

4 9 

6 0 

3 34 

 Ghi lại các kết quả hiển thị trên màn hình. 

 Tài liệu tham khảo: 

 Lập trình Pascal căn bản:  

http://www.mediafire.com/?91yxnz78bff 

http://www.mediafire.com/?91yxnz78bff
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 Căn bản về ngôn ngữ Pascal: 

http://www.scribd.com/doc/261290/C-bn-v-ngon-ng-Pascal 

Giáo trình Pascal căn bản 

 Giáo trình – Bài tập Pascal:  

http://www.scribd.com/doc/5945260/Giao-Trinh-Bai-Tap-Pascal 

 Chƣơng trình con trong Pascal: 

http://beta.wikiversity.org/wiki/Ch%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3

%ACnh_con_trong_Pascal 

http://CTCon-Pascal.notlong.com 

 Một số bài tập có sử dụng chƣơng trình con:  

 https://sites.google.com/site/ngo2uochung/courses/pascal-

chuong-trinh-con 

 Sản phẩm: 

- File word: Gồm 2 file đƣợc đặt tên và có nội dung nhƣ sau 

+ Nhom01_ND: Trả lời những câu hỏi gợi ý, chƣơng trình Pascal 

trên giấy 

+ Nhom01_PhanCong: Ghi rõ nhiệm vụ của các thành viên trong 

nhóm, mức độ hoàn thành 

- File source   ƣơ   tr   : Đã yêu cầu cụ thể cho từng nhóm ở 

các bƣớc trên 

 Tất cả các file đƣợc đặt trong thƣ mục có tên: 

Nhom01_CTCon, nén lại thành file .RAR và nộp qua mail 

cho giáo viên sau tiết học. 

  

http://www.scribd.com/doc/261290/C-bn-v-ngon-ng-Pascal
file:///C:/Users/ThanhThanh/ThamKhao/Giao-trinh-PASCAL-Can-Ban.pdf
http://www.scribd.com/doc/5945260/Giao-Trinh-Bai-Tap-Pascal
http://beta.wikiversity.org/wiki/Ch%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_con_trong_Pascal
http://beta.wikiversity.org/wiki/Ch%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_con_trong_Pascal
https://sites.google.com/site/ngo2uochung/courses/pascal-chuong-trinh-con
https://sites.google.com/site/ngo2uochung/courses/pascal-chuong-trinh-con
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Đánh giá 

 

Đây  à   ữ   tiêu   í đá    iá   o   ững nhiệm vụ mà các em thực hiện: 

 
 

 

C ƣa 

đạt    

C 

Trung 

bình 

B 

Khá 

A 

Tốt 

A+ 

Tổ   

điểm 

Nội du   

trả  ời  á  

 âu  ỏi 

trên file 

word 

Làm sai 

hoặc chƣa 

hoàn chỉnh 

trên 70% 

nội dung  

Thực hiện 

đúng 50- 

60% yêu 

cầu 

Thực hiện 

đƣợc 70 – 

80% yêu 

cầu 

Hoàn 

thành tốt 

90-100% 

yêu cầu 

3 

C ƣơ   

trình hoàn 

  ỉ   

 

Chƣơng 

trình mắc 

lỗi cú pháp 

không thực 

hiện đƣợc 

Không mắc 

lỗi cú 

pháp. Thực 

hiện đƣợc 

50% yêu 

cầu 

Không 

mắc lỗi 

cú pháp. 

Thực hiện 

đƣợc 80% 

yêu cầu 

Thực hiện 

tốt tất cả 

các yêu 

cầu trong 

chƣơng 

trình 

5 

Điểm 

trình bày 

k i viết 

  ƣơ   

trình 

Các dòng 

lệnh viết 

liền nhau 

ra, vô tùy 

tiện, khó 

đọc. 

Một số 

dòng lệnh 

khó đọc vì 

ra, vô tùy 

tiện 

Trình bày 

tƣơng đối 

tốt, xuống 

dòng hợp 

lý. 

Trình bày 

tốt, dễ 

đọc, dễ 

chỉnh sửa 
1 

Làm việ  

nhóm 

Có trên 2 

bạn không 

tham gia 

hoạt thiếu 

tích cực 

Có 2 bạn 

còn làm 

việc riêng, 

thiếu tích 

cực 

Thiếu sự 

phối hợp 

tốt giữa 

các thành 

viên 

Phân chia 

công việc 

hợp lý, 

cộng tác 

nhóm tốt 

1 

 

 

Kết luận  

    Các em vừa ứng dụng chƣơng trình con vào giải quyết một bài toán cụ 

thể. Qua đó các em đã thấy đƣợc sự phân chia bài toán thành các bài toán 
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nhỏ hơn để giải quyết, có sự phân chia công đoạn khi viết chƣơng trình. 

Một chƣơng trình chính sẽ đƣợc xây dựng từ những chƣơng trình con 

nên sẽ dễ dàng hiệu chỉnh, cải tiến, … Thấy đƣợc lợi ích, vai trò của 

chƣơng trình con rồi, các em nên thƣờng xuyên ứng dụng vào giải quyết 

các bài toán để đạt đƣợc hiệu quả tốt nhất. Chúc các em thành công! 

 

2.3.3. C ƣơ   tr    Ti   ọc lớp 12 

 Chủ đề 5: Mã hóa dữ liệu 

WebQuest  

Mã hóa dữ liệu

 

Chủ đề 

 

Mã hóa dữ liệu 

- Mô tả: Học sinh tìm hiểu thêm về mã hóa dữ liệu và rèn luyện 

việc mã hóa, giải mã dữ liệu bằng một số phƣơng pháp mã hóa cổ 

điển. 

- Lứa tuổi áp dụng: Học sinh lớp 12 sau khi học xong  

bài 13: Bảo mật thông tin trong các hệ CSDL. 

- Thời gian thực hiện: bài tập về nhà sau tiết học 

- Từ khóa: mã hóa thông tin, mã hóa vòng tròn, mã hóa hoán vị đơn 

giản, mã hóa cổ điển, … 
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Giới thiệu 

 

 

    Các em vừa đƣợc giới thiệu về một số giải pháp bảo mật thông tin 

trong các hệ CSDL. Nhƣ các em đã biết, các thông tin quan trọng và 

nhạy cảm thƣờng đƣợc lƣu trữ dƣới dạng mã hóa để giảm khả năng rò rỉ. 

Có nhiều cách mã hóa khác nhau. Bài tập này nhằm giúp các em làm 

quen với vấn đề mã hóa dữ liệu và có cơ hội đƣợc thực hành việc mã 

hóa, giải mã bằng một số phƣơng pháp mã hóa cổ điển đơn giản. Các em 

hãy cùng thực hiện bài tập này nhé!  

 

 

Nhiệm vụ  

  Trong bài tập này, các em sẽ đƣợc chia thành 2 nhóm, cùng tìm hiểu về 

2 phƣơng pháp mã hóa cổ điển: mã hóa vòng tròn và mã hóa hoán vị đơn 

giản. Mỗi nhóm sẽ luân phiên thực hiện việc mã hóa và giải mã. Dữ liệu 

dùng để thực hiện việc mã hóa là những câu thành ngữ, tục ngữ Việt 

Nam bằng tiếng Anh hoặc những câu châm ngôn tiếng Anh có ý nghĩa 

giáo dục về tình bạn, tình yêu, lối sống, … 
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Quá trình 

 

 Tổ chức nhóm : Giáo viên chia 2 nhóm ngẫu nhiên, mỗi nhóm 10 

học sinh làm việc độc lập với nhau. 

 Nhiệm vụ mỗi nhóm:  

1) Bƣớc 1: Mã hóa dữ liệu 

- Nhóm 1:  

 Tìm hiểu về phƣơng pháp mã hóa vòng tròn, thực hiện việc mã hóa 

5 câu thành ngữ, tục ngữ, châm ngôn tiếng Anh bằng phƣơng pháp 

vừa tìm hiểu. 

 Câu hỏi đị    ƣớng: 

Câu 1: Phân biệt bản rõ, bản mã? Khóa K có cần trong quá trình 

giải mã không? Vì sao?  

Câu 2: Nêu những hiểu biết của em về phƣơng pháp mã hóa theo 

quy tắc vòng tròn?  

Câu 3: Cách mã hóa dữ liệu bằng phƣơng pháp mã hóa theo quy 

tắc vòng tròn? 

 Tài liệu tham khảo: 

 Tài liệu bảo mật thông tin:  

- Download ở đây 

- http://diendandaihoc.vn/Download.asp...Rn6vxvww%3d%3d 

 Thành ngữ tiếng Anh: 

http://www.dethi.com/vi/modules.php?name=News&op=viewst&

sid=4683 

http://www.assac.edu.vn/index.php?option=com_content&view=

file:///C:/Users/ThanhThanh/Desktop/BMHHTTC2%20madoixung.pdf
http://diendandaihoc.vn/Download.aspx?file=jX6kv%2fMRTHrpvbRn6vxvww%3d%3d
http://www.dethi.com/vi/modules.php?name=News&op=viewst&sid=4683
http://www.dethi.com/vi/modules.php?name=News&op=viewst&sid=4683
http://www.assac.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=3552:mot-so-thanh-ngu-tieng-anh-hay&catid=76:giaitritienganh&Itemid=100
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article&id=3552:mot-so-thanh-ngu-tieng-anh-

hay&catid=76:giaitritienganh&Itemid=100 

http://hoctienganh.net.vn/thanh-ngu-tieng-anh-ve-tinh-ban/ 

http://hslk.info/forum/ngoai-ngu/thanh-ngu-tieng-anh-ve-tinh-

ban/t709.html 

- Nhóm 2:  

 Tìm hiểu về phƣơng pháp mã hóa hoán vị đơn giản, thực hiện việc 

mã hóa 5 câu thành ngữ, tục ngữ, châm ngôn tiếng Anh bằng 

phƣơng pháp vừa tìm hiểu. 

 Câu hỏi đị    ƣớng: 

Câu 1: Phân biệt mã hóa và giải mã? 

Câu 2: Nêu những hiểu biết của em về phƣơng pháp mã hóa hoán 

vị đơn giản?  

Câu 3: Cách mã hóa dữ liệu bằng phƣơng pháp mã hóa theo quy 

tắc vòng tròn?  

 Tài liệu tham khảo: 

 Tài liệu bảo mật thông tin:  

Download ở đây 

http://diendandaihoc.vn/Download.asp...Rn6vxvww%3d%3d 

 Thành ngữ, tục ngữ tiếng Anh: 

http://www.tienganh.com.vn/vi/modules.php?name=News&op=vi

ewst&sid=7833 

http://www.go.vn/diendan/showthread.php?596325-Nhung-cau-

tuc-ngu-bang-tieng-Anh 

http://aie.edu.vn/forum/xembaiviet.asp?TID=5649 

 Chú ý: 2 nhóm sau khi hoàn thành bƣớc 1 sẽ trao đổi dữ liệu 

đã đƣợc mã hóa (bản mã) cho nhau để thực hiện tiếp bƣớc 2 

2) Bƣớc 2: Giải mã dữ liệu 

- Nhóm 1: Tìm hiểu về cách thức giải mã của quy tắc mã hóa đơn 

http://www.assac.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=3552:mot-so-thanh-ngu-tieng-anh-hay&catid=76:giaitritienganh&Itemid=100
http://www.assac.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=3552:mot-so-thanh-ngu-tieng-anh-hay&catid=76:giaitritienganh&Itemid=100
http://hoctienganh.net.vn/thanh-ngu-tieng-anh-ve-tinh-ban/
http://hslk.info/forum/ngoai-ngu/thanh-ngu-tieng-anh-ve-tinh-ban/t709.html
http://hslk.info/forum/ngoai-ngu/thanh-ngu-tieng-anh-ve-tinh-ban/t709.html
file:///C:/Users/ThanhThanh/Desktop/BMHHTTC2%20madoixung.pdf
http://www.tienganh.com.vn/vi/modules.php?name=News&op=viewst&sid=7833
http://www.tienganh.com.vn/vi/modules.php?name=News&op=viewst&sid=7833
http://www.go.vn/diendan/showthread.php?596325-Nhung-cau-tuc-ngu-bang-tieng-Anh
http://www.go.vn/diendan/showthread.php?596325-Nhung-cau-tuc-ngu-bang-tieng-Anh
http://aie.edu.vn/forum/xembaiviet.asp?TID=5649
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giản và thực hiện việc giải mã những bản mã của nhóm 2 đã hoàn 

thành ở bƣớc 1. 

Câu hỏi đị    ƣớng: 

Câu 1: Quy tắc giải mã của phƣơng pháp mã hóa hoán vị đơn 

giản và những lƣu ý khi thực hiện việc giải mã dữ liệu đƣợc mã 

hóa bằng phƣơng pháp này? 

Câu 2: Thực hiện việc giải mã dữ liệu do nhóm 2 cung cấp 

- Nhóm 2: Tìm hiểu về cách thức giải mã của quy tắc mã hóa vòng 

tròn, thực hiện việc giải mã những bản mã của nhóm 1 đã hoàn 

thành ở bƣớc 1. 

Câu hỏi đị    ƣớng: 

Câu 1: Quy tắc giải mã của phƣơng pháp mã hóa vòng tròn và 

những lƣu ý khi thực hiện việc giải mã dữ liệu đƣợc mã hóa bằng 

phƣơng pháp này? 

Câu 2: Thực hiện việc giải mã dữ liệu do nhóm 1 cung cấp 

 Sản phẩm: 

- File word: Gồm 3 file đƣợc đặt tên và có nội dung nhƣ sau 

+ Nhom01_ND: Trình bày những nội dung tìm hiểu đƣợc dựa vào 

những câu hỏi định hƣớng ở mỗi bƣớc. Cuối file là bảng phân 

công nhiệm vụ các thành viên trong nhóm 

+ Nhom01_MaHoa: Trình bày kết quả của bước 1 (mã hóa dữ 

liệu) gồm: bản rõ, bản mã, khóa k 

+ Nhom01_GiaiMa: Trình bày kết quả của bước 2 (giải mã dữ 

liệu) gồm: bản mã, khóa k, bản rõ 

 Nộp qua mail cho giáo viên chậm nhất là 1 tuần sau khi bài 

tập đƣợc triển khai 
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Đánh giá 
Đây là những tiêu chí đánh giá cho những nhiệm vụ mà các em thực hiện: 

 
 

 
C ƣa đạt    

C 

Trung 

bình 

B 

Khá 

A 

Tốt 

A+ 

Tổ   

điểm 

Phƣơng 

pháp mã 

hóa dữ 

liệu 
Nhom_ND 

Sai nội dung, 

nội dung sơ sài, 

thiếu trên 2 câu 

Tìm hiểu 

chƣa đầy 

đủ, thiếu 

từ 1- 2 câu 

Hoàn 

thành số 

câu nhƣng 

chƣa hoàn 

chỉnh nội 

dung 

Hoàn 

thành đầy 

đủ, chính 

xác nội 

dung  

3 

Kết quả 

thực hiện 

bƣớc 1 

Nhom_MaHoa 

Thực hiện thiếu 

hoặc chƣa hoàn 

chỉnh trên 3 

câu thành ngữ 

Thực hiện 

đúng 3 câu 

thành ngữ 

Thực hiện 

đúng 4 

câu thành 

ngữ. 

Thực hiện 

tốt 5 câu 

thành ngữ  

3 

Kết quả 

thực hiện 

bƣớc 2 

Nhom01_GiaiMa 

Thực hiện thiếu 

hoặc chƣa hoàn 

chỉnh trên 3 

câu thành ngữ. 

Thực hiện 

đúng, 

chính xác 

3 câu 

thành ngữ 

Thực hiện 

đúng, 

chính xác 

4 câu 

thành 

ngữ. 

Thực hiện 

tốt 5 câu 

thành ngữ 

nhƣ yêu 

cầu 

3 

Làm việc 

nhóm 

4 trong các 

thành viên 

không tham gia 

làm việc hoặc 

làm việc không 

tích cực. 

3 trong các 

thành viên 

không 

tham gia 

làm việc 

hoặc thiếu 

tích cực 

làm việc 

trong 

nhóm 

Có sự 

phân công 

công việc 

giữa các 

thành viên 

trong 

nhóm, 

nhƣng đôi 

khi phối 

hợp chƣa 

thật sự 

hiệu quả 

Có sự 

phân 

công tốt 

giữa các 

thành 

viên, phối 

hợp làm 

việc hiệu 

quả, tích 

cực. 

1 
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Kết luận  

    Các em vừa hoàn thành việc tìm hiểu và có cơ hội thực hành việc mã 

hóa, giải mã dữ liệu theo 2 phƣơng pháp mã hóa cổ điển đơn giản nhất. 

Nếu các em thực sự hứng thú và quan tâm đến vấn đề mã hóa dữ liệu thì 

hãy tự mình khám phá thêm một số cách mã hóa khác nhé! Chúc các em 

có những khám phá bổ ích, thú vị! 

Tham khảo:  

 Tài liệu bảo mật thông tin:  

Download ở đây 

http://diendancntt.vn/showthread.php?16353-

Nh%E1%BB%AFng-%C4%91i%E1%BB%81u-c%C4%83n-

b%E1%BA%A3n-v%E1%BB%81-m%C3%A3-ho%C3%A1 

Bài giảng môn An toàn và bảo mật thông tin 

 

 

  

file:///C:/Users/ThanhThanh/Desktop/BMHHTTC2%20madoixung.pdf
http://diendancntt.vn/showthread.php?16353-Nh%E1%BB%AFng-%C4%91i%E1%BB%81u-c%C4%83n-b%E1%BA%A3n-v%E1%BB%81-m%C3%A3-ho%C3%A1
http://diendancntt.vn/showthread.php?16353-Nh%E1%BB%AFng-%C4%91i%E1%BB%81u-c%C4%83n-b%E1%BA%A3n-v%E1%BB%81-m%C3%A3-ho%C3%A1
http://diendancntt.vn/showthread.php?16353-Nh%E1%BB%AFng-%C4%91i%E1%BB%81u-c%C4%83n-b%E1%BA%A3n-v%E1%BB%81-m%C3%A3-ho%C3%A1
file:///C:/Users/ThanhThanh/ThamKhao/3302.pdf
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Chương 3. CHIA SẺ HỆ THỐNG WEBQUEST TRÊN 

WORDPRESS 

3.1. Sơ đồ chứ   ă    ủa trang 

 

  nh  3.1: Sơ đồ các chức năng chính của trang 

Chứ   ă    ủa mỗi thành phầ  tro   me u đƣợc mô tả trong bảng sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu 

Home 

WebQuest 

Lớp 10 

Lớp 11 

Lớp 12 

Source Lớp 10 

Lớp 11 

Lớp 12 

Sitemap 

Contact us 

WebQuest 
Community 



48 

 

  ng  3.1 : Chức năng của mỗi thành phần trong menu 

Tên trang Mô tả 

Home  Trang chủ của hệ thống. Trình bày lời chào và giới 

thiệu tổng quan về nội dung chính của trang Web 

WebQuest Hệ thống các chủ đề WebQuest đƣợc trình bày ở đây. 

Các chủ đề WebQuest đƣợc bố trí theo lớp: 10, 11, 12 

Source Nội dung chính của trang là để cung cấp những tài liệu 

tham khảo liên quan đến công tác giảng dạy nhƣ: giáo 

án, bài giảng, video dùng trong dạy học, …. 

Sitemap Thể hiện bố cục trang Web 

WebQuest 

Community 

Hệ thống các chủ đề WebQuest, những chia sẻ, kinh 

nghiệm khi áp dụng WebQuest trong dạy học do ngƣời 

dùng đăng kí thành viên đƣợc cấp quyền Author thực 

hiện. 

Contact us Nội dung chính của trang trình bày những thông tin 

liên hệ của Administrator (admin) 

 

 

 Contact us 

 Hệ thống WebQuest 

o Lớp 10 

 Chủ đề 1: Thiết bị nhập – xuất 

 Chủ đề 2: Hệ điều hành 

 Chủ đề 3: Soạn thảo văn bản 

 Chủ đề 4: Mạng máy tính 

 Chủ đề 5: Internet 

o Lớp 11 

 Chủ đề 1: CT đơn giản 

 Chủ đề 2: Mảng một chiều 

http://localhost/wordpress/?page_id=12
http://localhost/wordpress/?page_id=901
http://localhost/wordpress/?page_id=16
http://localhost/wordpress/?page_id=562
http://localhost/wordpress/?page_id=607
http://localhost/wordpress/?page_id=731
http://localhost/wordpress/?page_id=663
http://localhost/wordpress/?page_id=698
http://localhost/wordpress/?page_id=37
http://localhost/wordpress/?page_id=151
http://localhost/wordpress/?page_id=97
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 Chủ đề 3: Kiểu xâu 

 Chủ đề 4: Dữ liệu tệp 

 Chủ đề 5: Chƣơng trình con 

o Lớp 12 

 Chủ đề 1: Access 

 Chủ đề 2: Thao tác trên bảng 

 Chủ đề 3: Biểu mẫu 

 Chủ đề 4: Liên kết các bảng 

 Chủ đề 5: Mã hóa dữ liệu 

 Welcome, admin 

 Site map 

 Source 

o Lớp 10 

 Bài 20: Mạng máy tính 

 Bài 21: INTERNET 

o Lớp 11 

 Bài 14: Kiểu dữ liệu tệp 

o Lớp 12 

 Bài 13: Bảo mật thông tin 

 WebQuest Community 

o Chia sẻ WebQuest 

  nh  3.2 : Sitemap của trang Wordpress 

http://localhost/wordpress/?page_id=191
http://localhost/wordpress/?page_id=43
http://localhost/wordpress/?page_id=233
http://localhost/wordpress/?page_id=39
http://localhost/wordpress/?page_id=291
http://localhost/wordpress/?page_id=422
http://localhost/wordpress/?page_id=514
http://localhost/wordpress/?page_id=465
http://localhost/wordpress/?page_id=383
http://localhost/wordpress/?page_id=866&action=logout&_wpnonce=813cd93f40
http://localhost/wordpress/?page_id=10
http://localhost/wordpress/?page_id=7
http://localhost/wordpress/?page_id=778
http://localhost/wordpress/?page_id=815
http://localhost/wordpress/?page_id=822
http://localhost/wordpress/?page_id=781
http://localhost/wordpress/?page_id=855
http://localhost/wordpress/?page_id=783
http://localhost/wordpress/?page_id=831
http://localhost/wordpress/?cat=1
http://localhost/wordpress/?p=908
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3.2. Giao diện một số trang trên Wordpress 

 
 

  nh  3.3 : Giao diện trang chủ - Home 
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  nh  3.4 : Giao diện trang hệ thống WebQuest – WebQuest 

 

 
  nh  3.5: Giao diện trang nguồn tư liệu tham kh o – Source 



52 

 

 
Hình 3.6: Giao diện trang Chia sẻ WebQuest– WebQuest Community 

 

 
  nh  3.6 : Giao diện trang liên hệ – Contact us 
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3.3. Hệ thống WebQuest trên Wordpress và cách sử dụng 

3.3.1. Hệ thống WebQuest trên Wordpress 

Các chủ đề WebQuest trên Wordpress đƣợc trình bày theo dạng trang (Page). 

Mỗi chủ đề đƣợc thiết kế trên 6 trang, trong đó từ trang chủ đề chính sẽ có các liên kết 

đến các trang còn lại. Trang chủ đề chính trình bày tóm tắt mô tả của chủ đề 

WebQuest, các trang còn lại lần lƣợt trình bày các thành phần của WebQuest gồm: 

Giới thiệu, Nhiệm vụ, Quá trình, Đánh giá, Kết luận. 

Ví dụ: Chủ đề 5: Internet – Tin học lớp 10 

 

  nh  3.7 : Cấu trúc trình bày một chủ đề WebQuest 

  

Trang chủ đề chính 

Chủ đề 5: Internet 

Trang giới 
thiệu 

Internet - 
Giới thiệu 

Trang 
nhiệm vụ 

Internet - 
Nhiệm vụ 

Trang quá 
trình 

Internet - 
Quá trình 

Trang 
đánh giá 

Internet - 
Đánh giá 

Trang kết 
luận 

Internet - 
Kết luận 
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  nh  3.8: Giao diện trang chính của chủ đề Internet 

 

 
  nh  3.9 : Giao diện trang “Giới thiệu” của chủ đề Internet 
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  nh  3.10 : Giao diện trang “Nhiệm vụ” của chủ đề Internet 
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  nh  3.11 : Giao diện trang “Quá tr nh” của chủ đề Internet 

  

 
  nh  3.12 : Giao diện trang “Đánh giá” của chủ đề Internet 
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  nh  3.13 : Giao diện trang “Kết luận” của chủ đề Internet 

 

3.2.2. Hƣớng dẫn cách sử dụng hệ thống 

Ngƣời dùng muốn xem chủ đề WebQuest nào thì vào menu WebQuest lựa 

chọn khối lớp và chủ đề tƣơng ứng. Click vào chủ đề sẽ hiện ra trang chính của chủ đề. 

Trang này có nội dung chính là trình bày tóm tắt mô tả chủ đề, lứa tuổi áp dụng, thời 

gian thực hiện và từ khóa liên quan đến chủ đề. Đồng thời trang còn chứa các liên kết 

đến các trang thành phần của WebQuest, gồm: trang “Giới thiệu”, “Nhiệm vụ”, trang 

“Quá trình”, “Đánh giá” và trang “Kết luận”. Chỉ cần click vào những liên kết này, 

ngƣời dùng sẽ đến với nội dung của trang tƣơng ứng. Ở mỗi trang thành phần của 

WebQuest cũng chứa các liên kết tƣơng tự để ngƣời dùng có thể chuyển sang trang 

tiếp theo hoặc quay về những trang trƣớc một cách dễ dàng. Khi muốn xem chủ đề 
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khác thì ngƣời dùng chỉ cần trở lại menu WebQuest và thực hiện những thao tác 

tƣơng tự. 

Ngoài hệ thống các chủ đề WebQuest, trang còn chứa một số tài liệu tham khảo 

nhƣ giáo án, bài giảng điện tử, phim tài liệu dạy học, … ngƣời dùng có thể tham khảo 

thêm bằng cách chọn menu Source, chọn khối lớp và tên bài học tƣơng ứng. 

Trong hệ thống còn có những chủ đề WebQuest, những chia sẻ, kinh nghiệm 

khi áp dụng WebQuest trong dạy học do cộng động những dùng quan tâm đăng kí 

thành viên và đƣợc cấp quyền Author thực hiện, tất cả đƣợc tập hợp trong menu 

WebQuest Community. Nếu ngƣời dùng quan tâm và muốn tham gia viết bài chia sẻ 

trên trang thì đăng kí thành viên và gửi mail đề nghị tới Administrator (admin) để 

đƣợc thiết lập quyền Author – quyền viết bài cho hệ thống. 
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KẾT LUẬN 

Đối chiếu với mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả nghiên cứu trong quá trình thực hiện 

đề tài: “XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEBQUEST CHO CHƢƠNG TRÌNH DẠY HỌC 

TIN HỌC PHỔ THÔNG” đã thu đƣợc một số kết quả sau: 

- Dựa trên cơ sở lí luận và thực tiễn của việc sử dụng công nghệ thông tin trong dạy 

học, đã bƣớc đầu tìm hiểu và  xây dựng đƣợc cơ sở lí thuyết về WebQuest. Trong 

đó: phân biệt rõ các chức năng hỗ trợ của WebQuest, hình thức triển khai và vận 

dụng WebQuest vào dạy học. Góp phần khẳng định cơ sở khoa học của việc vận 

dụng WebQuest vào dạy học nhằm nâng cao chất lƣợng và hiệu quả của quá trình 

dạy học Tin học ở trƣờng phổ thông. 

- Vận dụng những cơ sở lý thuyết về WebQuest đã tìm hiểu, kết hợp với việc sử 

dụng trình soạn thảo văn bản Microsoft Word, đã thiết kế một số chủ đề WebQuest 

đƣợc trình bày trong chƣơng II. Trên cơ sở đó, có thể phát triển thêm nội dung cho 

hoàn chỉnh chƣơng trình Tin học phổ thông. Đồng thời hệ thống những chủ đề 

WebQuest đã xây dựng đƣợc đƣa lên blog Wordpress để chia sẻ cho mọi ngƣời 

tham khảo và sử dụng vào dạy học Tin học phổ thông. 

Trên đây là một số kết quả bƣớc đầu của việc xây dựng hệ thống WebQuest cho 

chƣơng trình dạy học Tin học phổ thông. Với những kết quả này, đề tài thực hiện đã 

đạt đƣợc mục tiêu và nhiệm vụ đề ra. 

Tóm lại, trên đây là những điều đã và đang làm. Tất cả những điều đó nói lên 

đƣợc rằng sẽ làm đƣợc nhiều hơn trong tƣơng lai. Hi vọng rằng hệ thống WebQuest hỗ 

trợ dạy học Tin học phổ thông sẽ ngày càng hoàn thiện và trở nên hữu ích hơn với 

nhiều ngƣời. 
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KIẾN NGHỊ HƢỚNG PHÁT TRIỂN MỞ RỘNG ĐỀ TÀI 

 

Qua quá trình thực hiện đề tài, đặc biệt là quá trình xây dựng hệ thống WebQuest 

với các chủ đề có nội dung là chƣơng trình Tin học phổ thông, chúng tôi có một số đề 

xuất sau: 

- Để tạo đƣợc hứng thú cho học sinh khi tham gia thực hiện WebQuest thì các 

chủ đề cần sát với thực tế hơn nữa và có sự kết hợp liên môn học nhiều hơn, sao 

cho các em có thể vận dụng kiến thức những môn khác để thực hiện nhiệm vụ 

WebQuest Tin học và ngƣợc lại. 

- Để tập hợp đƣợc nhiều chủ đề WebQuest từ phía ngƣời dùng (Các thầy cô 

giảng dạy Tin học), cần xây dựng đƣợc trang Web có thiết kế sẵn form để tạo 

bài WebQuest với đầy đủ các thành phần, tƣơng tự nhƣ trang Zunal.com hay 

Questgarden.com. 

- Phát huy kết quả đạt đƣợc, tiếp tục mở rộng hoàn chỉnh tất cả các WebQuest có 

nội dung trong chƣơng trình Tin học trung học phổ thông. 

- Để việc vận dụng WebQuest trong dạy học có hiệu quả cần thƣờng xuyên triển 

khai hệ thống bài tập WebQuest đến với các em học sinh, tạo thêm môi trƣờng 

để các em sau khi thực hiện WebQuest có thể chia sẻ sản phẩm với mọi ngƣời 

và đƣợc chấm điểm, đánh giá ngay trên hệ thống. 
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